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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ 

1.1. Tên chủ cơ sở 

- Tên chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn. 

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô đất số CN4.4E, khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông 
Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 

- Điện thoại: (0225) 2299201/2299202  

-  Website: www.vhe.com.vn 

- Người đại diện pháp luật: Ông Đào Đăng Kiển 

+ Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc 

+ Quốc tịch: Việt Nam 

+ Căn cước công dân số: 034074023593  

+ Ngày cấp: 31/08/2021 

+ Nơi cấp: Cục cảnh sát 

+ Địa chỉ thường trú: Số 1 đường 2B, KĐT Waterfront, phường Vĩnh Niệm, quận 
Lê Chân, thành phố Hải Phòng. 

+ Chỗ ở hiện tại: Số 1 đường 2B, KĐT Waterfront, phường Vĩnh Niệm, quận Lê 
Chân, thành phố Hải Phòng. 

 - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 
viên trở lên số 0200811608 đăng ký lần đầu ngày 06 tháng 05 năm 2008 và đăng ký 
thay đổi lần thứ 6 ngày 30 tháng 11 năm 2017 do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng cấp. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3812648404, chứng nhận lần đầu ngày16 
tháng 03 năm 2016 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

1.2. Tên Cơ sở 

- Tên Cơ sở: Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE. 

- Địa điểm thực hiện: Lô đất số CN4.4E, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông 
Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt 
Nam. 

- Vị trí địa lý:  Cơ sở “Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE  ” của Công ty TNHH 
Kỹ thuật Việt Hàn được thực hiện trên diện tích 16.543 m2 tại Lô đất số CN4.4E, Khu 
công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - 
Cát Hải, thành phố Hải Phòng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CE 413044 
ngày01/12/2016 số vào sổ cấp GCN: CT06458 do Sở Tài nguyên và Môi trường thành 
phố Hải Phòng cấp với: 

+ Thời gian sử dụng đất: đến ngày 23/6/2058. 

+ Mục đích sử dụng đất: Đất công nghiệp (xây dựng nhà máy chế tạo thiết bị cơ 
khí). 

+ Nguồn gốc sử dụng: Thuê lại đất của Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ. 

- Vị trí, ranh giới khu đất được mô tả như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ khu đất của Cơ sở 

Ký hiệu 
Tọa độ của Cơ sở (Hệ tọa độ VN:2000, kinh 

tuyến trục 105º45’, múi chiếu 3º) Ghi chú 
X Y 

1 2303048.107 606111.020  

2 2302946.708 606239.889  

3 2302865.011 606208.165  

4 2302865.956 606181.263  

5 2302969.742 606049.360  

6 2303004.413 606076.640  

1 2303048.107 606111.020  
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Hình 1.1.  Định vị khu đất của Cơ sở  

 -  Tại thời điểm lập báp cáo, Cơ sở có các hướng tiếp giáp sau:  

+ Phía Đông Bắc: tiếp giáp Công ty TNHH Tamada Việt Nam; 

+ Phía Tây Bắc: tiếp giáp Công ty Cổ phần CETI Đình Vũ; 

+ Phía Đông Nam: tiếp giáp đường nội bộ KCN; 

+ Phía Tây Nam: tiếp giáp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Quảng Bình. 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 
 9 

 
Hình 1.2.  Sơ đồ Mối quan hệ của Cơ sở với các đối tượng xung quanh Cơ sở



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi 
trường, phê duyệt dự án đầu tư của Cơ sở: 

+ Cơ quan phê duyệt Dự án đầu tư: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp Giấy 
chứng nhận đầu tư cho Dự án số: 381264404 chứng nhận lần đầu ngày 16 tháng 3 năm 2016. 

+ Cơ quan phê duyệt Giấy phép xây dựng: Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng 
cấp Giấy phép xây dựng cho Dự án số: 265/GPXD- BQL ngày 24 tháng 01 năm 2017. 

- Quyết định số: 2754/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Ủy Ban nhân dân thành 
phố Hải Phòng về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu 
tư nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE do Cong ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn làm chủ 
đầu tư. 

- Quy mô của Cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp luật về đầu tư công): 
Cơ sở Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE có tổng vốn đầu tư 115.000.000.000 đồng 
(Một trăm mười lăm tỷ đồng) tương đương với dự án nhóm B theo quy định tại mục IV 
phần B phụ lục I Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công (tổng mức đầu tư từ 45 đến dưới 800 tỷ 
đồng). 

- Yếu tố nhạy cảm về môi trường  quy định tại khoản 4 Điều 25 Nghị định 
05/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/01/2025: Dự án không có yếu tố nhạy cảm về 
môi trường. 

- Loại hình sản xuất kinh doanh, dịch vụ: Gia công, cơ khí. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: Cơ sở thuộc dự án đầu tư nhóm III theo quy định tại 
STT2 Mục II Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 
06/01/2025 của Chính phủ. 

- Căn cứ Khoản 2, Điều 39 và Điểm c, Khoản 3, Điều 41 của Luật Bảo vệ môi 
trường số 72/2020/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 
XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17/11/2020: Cơ sở Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí 
VHE thuộc đối tượng phải cấp giấy phép môi trường, thẩm quyền cấp phép của Ban 
Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng. 

1.3. Công suất, công nghệ sản xuất của Cơ sở 

1.3.1. Công suất của Cơ sở 

 - Công suất Nhà máy năm 2023: 3.368 tấn sản phẩm/năm. 

 - Công suất Nhà máy năm 2024: 3.814 tấn sản phẩm/năm. 
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- Công suất của cơ sở lớn nhất theo nội dung báo cáo ĐTM đã được phê duyệt: 

+ Quy mô công suất: 5.000 tấn sản phẩm/năm, cụ thể như sau: 

Bảng 1.2. Quy mô công suất của Cơ sở 

STT Tên sản phẩm ĐVT Công suất Ghi chú 

1 Kết cấu thép Tấn/năm 2.000  

2 Hệ thống đường ống Tấn/năm 2.000  

3 Thiết bị cơ khí Tấn/năm 1.000  

Tổng Tấn/năm 5.000  

1.3.2. Công nghệ sản xuất của Cơ sở 

 Công nghệ sản xuất của Cơ sở không thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã 
được phê duyệt theo Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của UBND thành 
phố Hải Phòng, cụ thể: 

 Sơ đồ quy trình công nghệ: 
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Hình 1.3. Sơ đồ quy trình công nghệ

Thiết kế bản vẽ 

Chuẩn bị vật tư 

Kiểm tra  

Lấy dấu và cắt 

Uốn và khoan lỗ 

Gá lắp sản phẩm 

Hàn sản phẩm 

Mạ, sơn tĩnh điện 
(Thuê nhà thầu phụ) 

Làm sạch, sơn 

Đóng gói 

Kiểm tra  

Vận chuyển đến khách hàng 

Hoàn thiện bề 
mặt 

Bụi, ồn 

Không đạt 

Trả nhà cung cấp 

Đạt 

Bụi, ồn, CTR 

Bụi, ồn, CTR 

Ồn, CTR 

Khí thải, ồn, CTR 

Khí thải, 
ồn, CTR 

Không đạt 

Đạt 

CTR 

Bụi, ồn 
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 Thuyết minh quy trình công nghệ: Quy trình công nghệ của Cơ sở được 
thực hiện theo các bước sau: 

 Bước 1: Thiết kế bản vẽ 

Sau khi nhận yêu cầu và bản vẽ từ khách hàng hoặc từ Công ty, phòng kỹ thuật sẽ 
thiết kế bản vẽ chi tiết, bản vẽ chế tạo sau đó sẽ phê duyệt và phát hành bản vẽ chế tạo. 

 Bước 2: Chuẩn bị vật tư 

Căn cứ bản vẽ chế tạo và định mức nguyên vật liệu, phòng cung ứng lên kế 
hoạch mua sắm và nhập vật tư nguyên liệu để chuẩn bị sản xuất. Vật tư - nguyên liệu 
chính phục vụ sản xuất như: thép tấm, thép hình...; vật tư phụ trợ như: dây hàn, que hàn, 
đá cắt, đá mài,... 

 Bước 3: Kiểm tra vật tư 

Nguyên, phụ liệu sau khi nhập về sẽ được phòng QA.QC kiểm tra chủng loại, 
kích thước, bề mặt vật tư; kiểm tra chứng chỉ , xuất xứ của vật liệu và lập báo cáo kiểm 
tra vật tư. Nguyên, phụ liệu đạt yêu cầu sẽ chuyển sang phòng sản xuất; nguyên phụ liệu 
không đạt trả lại nhà cung cấp. 

 Bước 4: Lấy dấu và cắt 

Nguyên liệu: thép tấm, thép hình được kiểm tra chủng loại trước khi cắt. Sau đó 
đặt nguyên liệu lên sàn phẳng lấy dấu chi tiết theo kích thước bản vẽ. Việc lấy dấu sử 
dụng biện pháp thủ công hoặc CNC. Sau đó tiến hành cắt nguyên liệu đã lấy dấu theo 
kích thước bản vẽ bằng phương pháp thủ công hoặc CNC. Bán sản phẩm sau công đoạn 
cắt sẽ được kiểm tra kích thước theo bản vẽ chế tạo và chỉnh sửa ngay nếu không đạt. 

 Bước 5: Uốn và khoan lỗ 

Bán sản phẩm sau cắt sẽ tiến hành uốn và khoan lỗ theo bản vẽ chế tạo. Sau khi 
uốn và khoan, bán sản phẩm sẽ được kiểm tra kích thước, vị trí theo bản vẽ chế tạo và 
chỉnh sửa ngay nếu không đạt. 

 Bước 6: Gá sản phẩm 

Tiến hành nghiên cứu bản vẽ chế tạo trước khi gá lắp. Chuẩn bị thiết bị và đồ gá 
sau đó tiến hành gá sản phẩm theo yêu cầu của bản vẽ. Sau khi gá, cụm chi tiết gá sẽ được 
kiểm tra kích thước, vị trí, vát mép trước khi chuyển sang công đoạn hàn. Cụm chi tiết 
không đạt yêu cầu sẽ được đưa về các công đoạn tiếp theo để sửa chữa và hoàn thiện lại. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

 Bước 7: Hàn sản phẩm 

Cụm chi tiết sau khi gá sẽ được chuyển sang công đoạn hàn để kết nối cụm sản 
phẩm theo yêu cầu. Các sản phẩm khác nhau sẽ sử dụng công nghệ hàn khác nhau. Đối 
với các sản phẩm kết cấu thép sử dụng công nghệ hàn mig; sản phẩm hệ thống ống sử 
dụng công nghệ hàn tig; các sản phẩm thiết bị cơ khí sử dụng công nghệ hàn que và hàn 
mig. Sau quá trình hàn, các mối hàn sẽ được vệ sinh sạch sẽ sau đó tiến hành kiểm tra 
không phá hủy mối hàn hoặc kiểm tra thử kín bằng nước đối với các sản phẩm bồn bể. 

 Bước 8: Hoàn thiện bề mặt 

Sau công đoạn hàn sản phẩm sẽ đưa sang công đoạn hoàn thiện bề mặt sản phẩm 
trước khi chuyển sang công đoạn kiểm tra, đóng gói.  

- Đối với các sản phẩm có yêu cầu mạ hoặc sơn tĩnh điện được chuyển đến nhà 
thầu phụ để mạ hoặc sơn tĩnh điện cho sản phẩm. Nhà máy không có khu vực mạ và sơn 
tĩnh điện. 

- Đối với các sản phẩm không yêu cầu mạ và sơn tĩnh điện được sử dụng sơn 
thường (sơn tay và phun sơn) thì được chuyển qua Phòng làm sạch trước khi sơn. 

+ Phòng làm sạch có diện tích 96 m2 (dài x rộng: 16x6m) được thiết kế kín hoàn 
toàn, cấu tạo bằng khung sắt với công suất làm sạch 200 m2/ngày. Sử dụng công nghệ 
làm sạch bằng cách phun hạt mài trực tiếp vào bề mặt sản phẩm, không sử dụng dầu 
mỡ, chất làm sạch. Bụi kim loại phát tán trong phòng làm sạch được quạt hút thu vào hệ 
thống cyclone để tách bụi trước khi xả khí thải ra môi trường. Hạt mài thải vỡ, mạt thép 
từ quá trình làm sạch sẽ được thu gom cùng với bụi kim loại tại hệ thống cyclone tập 
kết về kho chất thải nguy hại của Nhà máy. 

+ Sau quá trình làm sạch, sản phẩm được chuyển ra khỏi phòng làm sạch bằng hệ 
thống cầu trục 20T/5T để tiến hành sơn. Nhà máy sử dụng sơn nước và sơn thủ công 
bằng chổi quét sơn hoặc súng phun sơn.  

 Bước 9: Kiểm tra 

Sản phẩm sau khi sơn sẽ tiến hành kiểm tra đảm bảo chiều dày lớp phủ, bề mặt 
theo yêu cầu. Sản phẩm không đạt sẽ quay lại công đoạn sơn để sửa chữa và khắc phục. 
Sản phẩm đạt yêu cầu sẽ được chuyển sang công đoạn đóng gói ngay trong xưởng sơn. 

 Bước 10. Đóng gói - vận chuyển 

Sản phẩm sau kiểm tra đạt yêu cầu sẽ được đóng gói, đóng kiện, căn kê, dán tem 
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nhãn sau đó được kiểm tra tình trạng bao gói, an toàn của sản phẩm trong quá trình vận 
chuyển sau đó được vận chuyển theo kế hoạch giao hàng. 

 Nguồn thải 

- Bụi, Khí thải: Phát sinh từ công đoạn vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm; từ công 
đoạn cắt, hàn, làm sạch bề mặt và sơn. 

- CTNH: Phát sinh từ công đoạn sơn: thùng sơn, cặn sơn, que hàn thải. 

- CTCNTT: Phát sinh từ công đoạn cắt, gá, đóng gói: đầu mẩu thép, bao bì nilon, 
carton thải... 

- Tiếng ồn: Phát sinh từ hầu hết các công đoạn sản xuất của Nhà máy. 

1.3.3. Sản phẩm của Cơ sở 

Sản phẩm của Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE là kết cấu thép; hệ thống 
đường ống và thiết bị cơ khí dùng cho các nhà máy công nghiệp nặng như: Nhà máy lọc 
dầu, nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng... 

- Hệ thống quản lý nhà máy đang áp dụng: ISO 9001:2008; ISO 3834-2:2021 

- Hình ảnh một số sản phẩm của Nhà máy được thể hiện tại hình sau: 
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Hình 1.4. Hình ảnh sản phẩm của Nhà máy 

1.4. Nguyên liệu, vật liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước 
của Cơ sở 

 a. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu 
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   Bảng 1.3. Nhu cầu nguyên liệu của Cơ sở 

STT Tên nguyên liệu Đơn vị 
Số lượng /năm 

2023 
Số lượng lớn 

nhất/năm 

1.  Thép tấm, thép hình các loại Tấn 3.387 5.081 

2.  Sơn Kg 7.200 10.800 

3.  Dung môi pha sơn Kg 800 1.200 

4.  Khí O2 (Bình 135-145 at) Bình  2.000 3.000 

5.  Khí O2 lỏng Bình 2.200 3.300 

6.  Khí CO2 (Bình 25kg) Bình 1.200 1.800 

7.  Khí Argon (Bình 145-150 at) Bình  420 630 

8.  Khí gas (Bình 45kg) Bình  195 293 

9.  Dây hàn Tig Kg 320 480 

10.  Dây hàn Mig Kg 12.150 18.225 

11.  Dây hàn hồ quang Kg 350 525 

12.  Que hàn điện Kg 1.522 2.283 

13.  Hạt mài Kg 3.000 4.500 
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- Thành phẩn và cảnh báo hóa chất sử dụng tại Cơ sở: 

Bảng 1.4. Thành phần hóa chất sử dụng tại Cơ sở 

STT Tên  
Khối 
lượng 

Kg/năm 

Thành phần Cảnh báo 

Tên Công thức 
hóa học Số cas 

Tỷ lệ  
(%) 

 

1 

Sơn Intergard 
475 HS 
Ral9010 Pure 
White PT A 

2.650 

- Bisphenol a diglycidyl ether resin  C15H16O2 25068-39-6 10-25 
- Dễ cháy 
- Gây ngứa da 
- Có thể gây dị ứng 
- Gây ngứa mắt 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- Xylen C8H10 1330-20-7 2,5-10 

2 
Sơn Intergard 
475 HS Part B 
Tropical 

1.450 

- Fatty acids - 106906-26-7 10-25 

- Dễ cháy 
- Gây ngứa da 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- Xylen C8H10 1330-20-7 2,5-10 
- Benzyl alcohol C7H8O 100-51-6 2,5-10 
- Tris(dimethylaminomethyl)phenol C15H27N3O 90-72-2 1-2,5 
- Triethylenetetramine C6H18N4 112-24-3 <1 
- Pentaazatridecane C8H23N5 112-57-2 <1 

3 
Sơn Interplate 
317 Grey Part 
A 

950 

- Kẽm Zn 7440-66-6 25-<50 - Dễ cháy 
- Gây ngứa da 
- Gây tổn thương 
nghiêm trọng với mắt 

- Toluen 
C7H8 

 
108-88-3 10-<25 
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STT Tên  
Khối 
lượng 

Kg/năm 

Thành phần Cảnh báo 

Tên Công thức 
hóa học Số cas 

Tỷ lệ  
(%) 

 

- Butanol 
C4H10O 

 
71-36-3 10-<25 

- Ảnh hưởng đến bào 
thai 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

4 Sơn Interplate 
317 Part B 2.150 

- Isopropyl alcohol C3H8O 67-63-0 >50 - Dễ cháy 
- Gây kích ứng da 
- Gây kích ứng mắt 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- Tetraethyl orthosilicate (Etyl Silicat) C8H20O4Si 78-10-4 2,5-10 

- Ethanol C2H6O 64-17-5 1-2,5 

5 

Sơn Interthane 
990 Ral 1018 
Zinc Yellow 
PTA 

650 

- Xylen C8H10 1330-20-7 20-<30 - Dễ cháy 
- Gây kích ứng da 
- Gây kích ứng mắt 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- Ethyl acetate C4H8O2 141-78-6 5-<10 
- Ethylbenzene C8H10 100-41-4 2,5-<5 

- 1-Methoxy-2-propyl acetate C6H12O3 108-65-6 1-<2,5 

6 Sơn Intertherm 
50 aluminium 350 

- Siloxanes and Silicones - 68037-85-4 20-50 - Dễ cháy 
- Gây kích ứng da 
- Có hại nếu hít phải 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- Xylen C8H10 1330-20-7 25-50 
- Aluminum Al 7429-90-5 10-25 
- Solvent naphtha C9 64742-94-5 10-25 
- Poly (titanium butoxide) C4H10OTi 9022-96-2 2,5-10 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 
 21 

STT Tên  
Khối 
lượng 

Kg/năm 

Thành phần Cảnh báo 

Tên Công thức 
hóa học Số cas 

Tỷ lệ  
(%) 

 

- Toluen C7H8 108-88-3 <1 

7 
Sơn Interzinc 
2280 Greenish 
Grey Part A 

1.250 

- 1-Methoxy-2-propanol C4H10O2 107-98-2 10-25 - Dễ cháy 
- Có hại nếu nuốt phải 
- Có hại khi tiếp xúc 
với da 
- Kích ứng mắt 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- 2-Butoxyethanol C6H14O2 111-76-2 10-25 
- Xylene C8H10 1330-20-7 2,5-10 
- Tetraethyl orthosilicate C8H20O4Si 78-10-4 2,5-10 
- Ethylbenzene C8H10 100-41-4 1-2,5 
- Axit clohydric HCl 7647-01-0 <1 

8 Sơn Interzinc 
52 Grey Part A 750 

- Kẽm Zn 7440-66-6 >50 
- Dễ cháy 
- Có hại nếu nuốt phải 
- Có hại khi tiếp xúc 
với da 
- Kích ứng mắt 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- Poly(Bisphenol A-co-
epichlorohydrin) glycidyl end-capped C36H40O6 25036-25-3 2,5-10 

- Xylene C8H10 1330-20-7 2,5-10 

- Solvent naphtha (petroleum), light 
arom C6H6-C4H11 64742-95-6 2,5-10 

- Butanol C4H10O 71-36-3 1-2,5 
- 1,2,4-Trimethylbenzene C9H12 95-63-6 1-2,5 

9 Sơn Interzinc 
52 Part B 

600 
- Butanol C4H10O 71-36-3 10-25 - Dễ cháy 

- Có hại nếu nuốt phải - Xylene C8H10 1330-20-7 10-25 
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STT Tên  
Khối 
lượng 

Kg/năm 

Thành phần Cảnh báo 

Tên Công thức 
hóa học Số cas 

Tỷ lệ  
(%) 

 

Tropical - Solvent naphtha (petroleum), light 
arom C6H6-C4H11 64742-95-6 10-25 

- Có hại khi tiếp xúc 
với da 
- Kích ứng mắt 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- 1,2,4-Trimethylbenzene C9H12 95-63-6 2.5-10 

- Mesitylene C9H12 108-67-8 1-2,5 

10 Dung môi pha 
sơn Thinner 2 150 

- Toluen C7H8 108-88-3 75-100 
- Kích ứng mắt 
- Dễ cháy 
- Độc tính sinh sản 
- Kích ứng da 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- Methyl Ethyl Ketone C4H8O 78-93-3 10-<25 

11 Dung môi pha 
sơn Thinner 10 450 

- m- Xylen C8H10 108-38-3 25-<50 - Dễ cháy 
- Kích ứng mắt 
- Kích ứng da 
- Gây ung thư 
- Có hại đối với động 
thực vật dưới nước 

- p-Xylen C8H10 106-42-3 10-<25 
- Ethylbenzene C8H10 100-41-4 10-<25 
- o - Xylen C8H10 95-47-6 10-<25 

- Toluen C7H8 108-88-3 0,1-<1,0 

12 

Dung môi pha 
sơn 
International 
Thinner 

250 

- Xylen C8H10 1330-20-7 >50 - Dễ cháy 
- Kích ứng da 
- Kích ứng mắt 
- Kích ứng đường hô 

- Butyl acetat C6H12O2 123-86-4 10-<25 

- Ethyl Benzene C8H10 100-41-4 10-<25 
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STT Tên  
Khối 
lượng 

Kg/năm 

Thành phần Cảnh báo 

Tên Công thức 
hóa học Số cas 

Tỷ lệ  
(%) 

 

hấp 
- Gây buồn ngủ và 
chóng mặt 

13 

Dung môi pha 
sơn 
International 
Thinner-EQPT 
Cleaner 
GTA803 

200 

- Toluen C7H8 108-88-3 25-<50 - Dễ cháy 
- Gây kích ứng da 
- Gây kích ứng mắt 
- Gây hại cho thai nhi 
- Gây buồn ngủ và 
chóng mặt 
- Có hại cho sinh vật 
dưới nước 

- Isopropy alcol C3H8O 67-63-0 25-<50 

- Methyl Ethyl Ketone C4H8O 78-93-3 25-<50 

14 

Dung môi pha 
sơn 
International 
Thinner-EQPT 
Cleaner 
GTA220 

150 

- Xylen C8H10 1330-20-7 25-<50 - Dễ cháy 
- Gây kích ứng da 
- Gây kích ứng mắt 
- Gây hại cho thai nhi 
- Gây buồn ngủ và 
chóng mặt 

- Có hại cho sinh vật 
dưới nước 

- Solvent naphtha C6H6-C4H11 64742-95-6 25-<50 
- 1-Butanol C4H10O 71-36-3 10-<25 
- 1,2,4-Trimethylbenzene C9H12 95-63-6 10-<25 
- Ethyl Benzene C8H10 100-41-4 2,5-<10 

- 1,3,5-Trimethylbenzene C9H12 108-67-8 2,5-<10 
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b. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu 

 Dầu bôi trơn 

- Mục đích sử dụng: Bôi trơn động cơ dùng trong công đoạn kiểm tra, bảo dưỡng 
máy móc thiết bị tại Cơ sở. 

 - Lượng sử sụng: 200-300 lít/năm. 

 - Nguồn cung cấp: Mua tại Cơ sở cung cấp trên địa bàn quận Hải An. 

c. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn: Công ty TNHH Năng lượng xanh Deep C (Việt Nam). 

- Mục đích sử dụng: Phục vụ hoạt động chiếu sáng, vận hành máy móc, thiết bị sử 
dụng điện của Cơ sở. 

- Lượng sử dụng: Căn cứ theo hóa đơn điện năm 2023, năm 2024 khi Cơ sở đang 
hoạt động ổn định, lượng điện tiêu thụ tại Cơ sở khoảng: 36.811,1 KWh/tháng, cụ thể: 

Bảng 1.5. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng điện của Cơ sở 

Stt Nội dung  Năm 2023   Năm 2024  
 (kWh/tháng)   (kWh/tháng)  

1. Tháng 1 29.116,4 22.336,0 

2. Tháng 2 34.343,0 19.226,0 
3. Tháng 3 27.945,2 35.550,0 
4. Tháng 4 39.475,2 33.213,0 
5. Tháng 5 28.853,6 38.529,6 
6. Tháng 6 45.038,4 54.430,8 
7. Tháng 7 28.575,2 47.772,8 
8. Tháng 8 35.973,2 49.334,8 
9. Tháng 9 27.128,4 38.545,6 
10. Tháng 10 46.874,8 38.912,8 
11. Tháng 11 54.699,4 31.190,4 
12. Tháng 12 46.872,8 29.529,2 

Tổng (kWh/năm) 444.895,6 438.571,0 
Trung bình theo tháng (kWh/tháng) 37.074,6 36.547,6 
Trung bình theo tháng (kWh/tháng) 36.811,1 

 (Nguồn: Hóa đơn tiền điện của Cơ sở 2023, 2024) 

 - Trạm biến áp: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn có 01 trạm biến áp 22/04KV, 
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công suất 450 KV phục vụ cấp điện cho các hạng mục sản xuất trong Cơ sở. 

 - Máy phát điện: Cơ sở đầu tư 01 máy phát điện dự phòng công suất 250 KVA. 

c. Nhu cầu sử dụng nước  

- Nguồn cung cấp: Hệ thống cấp nước sạch chung của KCN Đình Vũ. 

- Lượng nước sử dụng: Căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng thu tiền nước năm 2022, 
2023 giai đoạn vận hành ổn định của Cơ sở, nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở khoảng: 
329,8 m3/tháng (tương đương 12,7 m3/ngày), lớn nhất 19 m3/ngày (tháng 12 năm 2023), cụ 
thể: 

Bảng 1.6. Bảng tổng hợp nhu cầu sử dụng nước của Cơ sở 

Stt Nội dung  Năm 2023   Năm 2024  
 (m3/tháng)   (m3/tháng)  

1. Tháng 1 153,0 342,0 

2. Tháng 2 220,0 288,0 

3. Tháng 3 224,0 302,0 

4. Tháng 4 256,0 326,0 

5. Tháng 5 298,0 393,0 

6. Tháng 6 443,0 354,0 

7. Tháng 7 366,0 441,0 

8. Tháng 8 260,0 420,0 

9. Tháng 9 259,0 371,0 

10. Tháng 10 306,0 364,0 

11. Tháng 11 305,0 344,0 

12. Tháng 12 498,0 381,0 

Tổng (m3/năm) 3.588,0            4.326,0  
Trung bình theo tháng (m3/tháng) 299,0               360,5  
Trung bình theo tháng (m3/tháng) 329,8 

 (Nguồn: Hóa đơn tiền nước của cơ sở năm 2023, 2024) 
Lượng sử dụng nước sạch tại Cơ sở được phân bổ như sau: 

(1) Lượng nước cấp cho sinh hoạt 
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- Lượng nước cấp cho sinh hoạt của 200 cán bộ, công nhân viên: 200 người x 45 
lít/người.ca x 10-3 = 9 m3/ngày.đêm ≈ 234 m3/tháng (Nhu cầu nước theo TCVN 
13606:2023: Cấp nước - mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế, định 
mức 45 l/người/ngày.đêm. 

- Lượng cấp cho nhà ăn ca: 200 người x 25 lít/người/xuất ăn x 10-3 = 5,0 
m3/ngày.đêm ≈ 130  m3/tháng. Theo TCVN 4513:1998 – Tiêu chuẩn cấp nước bên 
trong, đối với nhà ăn tập thể, tiêu chuẩn dùng nước là 18-25 l/người/xuất ăn. 

Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cấp sinh hoạt tại Cơ sở : 14 m3/ngày. 
(2) Lượng nước cấp cho mục đích làm thử bồn kín 
- Mục đích sử dụng: Thử độ kín các sản phẩm bồn, bể.  
- Lượng nước cấp: Theo kinh nghiệm sản xuất tại Cơ sở lượng nước này tùy 

thuộc vào đơn hàng và nhu cầu sử dụng không thường xuyên. Nhu cầu nước cấp khi sử 
dụng khoảng: 3 m3/lần thử. 

(3) Lượng nước cấp làm mát máy cắt CNC bằng khí. 
Các sản phẩm cần cắt CNC sẽ đưa vào khu vực cắt CNC, bàn cắt CNC có cấu tạo 

bể chứa nước phía dưới có kích thước Dài x rộng x cao: 13 x 4 x 0,3 = 15,6 m3 với dung 
tích chứa nước bằng 1/3 thể tích bể tương đương 5,2 m3. Lượng nước này không xả thải 
ra môi trường chỉ tiến hành bổ sung do thất thoát do quá trình bay hơi khoảng: 300-500 
lít/ngày. 

(4) Nước cấp cho mục đích tưới cây 
- Mục đích sử dụng: Tưới cây vào những ngày nắng nóng với tần suất 02 

lần/ngày và vào những ngày bình thường (không mưa) khoảng 03 lần/tuần. 
- Lượng nước cấp: Khoảng 2 m3/ngày. 
(5) Lượng nước cấp cho tập luyện PCCC 
Ngoài lượng nước sử dụng thường xuyên là nước cấp cho sinh hoạt và nước cấp 

cho hoạt động tưới cây thì Công ty còn sử dụng nước cho tập luyện PCCC. Lượng nước 
này sử dụng không thường xuyên và có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thời tiết và 
hoàn cảnh từng thời điểm sử dụng. 

1.5. Các thông tin khác liên quan đến Cơ sở  
1.5.1. Cơ cấu sử dụng đất 

Bảng 1.7. Cơ cấu sử dụng đất của Cơ sở 

STT Loại đất Diện tích 
(m2) Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích xây dựng 4.676 28,27 
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STT Loại đất Diện tích 
(m2) Tỷ lệ (%) 

2 Diện tích cây xanh 3.488 21,08 
3 Diện tích bãi bê tông 4.833 29,21 
4 Đường giao thông nội bộ 3.546 21,44 

Tổng 16.543 100 

1.5.2. Các hạng mục công trình chính của Cơ sở 

 Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE do Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn làm 
chủ có địa chỉ hoạt động tại Lô CN4.4E, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường Đông Hải 
2, quận Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Việt Nam 
với các hạng mục công trình chính của Cơ sở như sau: 

Bảng 1.8. Hạng mục công trình xây dựng  

STT Công trình 
Diện tích (m2) 

Theo GPXD Theo ĐTM Hoàn công 

1 Nhà làm việc 03 tầng  573,22 450 450 

2 Xưởng chính 3058,05 2.880 2.880 

3 Xưởng làm sạch và bao gói 921,61 840 840 

4 Nhà để dụng cụ 232,32 194 194 

5 Nhà vệ sinh 50,91 39 39 

6 Nhà để xe máy có mái 219,6 207 207 

7 Nhà bảo vệ 20,98 11 12 

8 Khu vực trạm biến áp 20 20 20 

9 Bể nước PCCC 50 m3 37,8 34 34 

Tổng diện tích xây dựng 5134,49 4675 4676 

 Như vậy, các hạng mục công trình xây dựng của cơ sở triển khai theo Báo cáo ĐTM 
đã được phê duyệt theo Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 08/11/2016 của Ủy Ban nhân 
dân thành phố Hải Phòng. Các hạng mục xây dựng có quy mô xây dựng nhỏ hơn Giấy phép 
xây dựng số 265/GPXD-BQL ngày 24/01/2017 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cấp. 

 Bản vẽ mặt bằng tổng thể của Nhà máy đính kèm Phụ lục Báo cáo. 
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1.5.3. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ sản xuất 

Chi tiết các thiết bị chính phục vụ quá trình sản xuất của Cơ sở như sau: 

Bảng 1.9. Danh sách máy móc thiết bị của Cơ sở 

TT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Năm sản 
xuất Xuất xứ 

1. Máy cắt CNC Chiếc 01 2016 Trung Quốc 

2. Máy lốc tôn Chiếc 01 2016 Trung Quốc 

3. 
Máy chấn kim loại thủy 
lực Chiếc 01 2018 Trung Quốc 

4. Máy đột dập liên hợp Chiếc 01 2017 Trung Quốc 

5. Máy khoan từ Magroach Chiếc 01 2021 Anh 

6. 
Máy nén khí làm sạch 
phun bi Chiếc 01 2018 Việt Nam 

7. Máy vát mép ống ISY-351 Chiếc 01 2019 Việt Nam 

8. Cẩu quay 2 tấn Chiếc 01 2019 Việt Nam 

9. Bơm thủy lực Chiếc 01 2021 Hàn Quốc 

10. Máy hàn bán tự động 
Mig/Mag 

Chiếc 06 2021 Trung Quốc 

11. Máy hàn bán tự động có 
xung Mig/Mag 

Chiếc 01 2022 Anh 

12. Máy đột lỗ Chiếc 01 2022 Nhật Bản 

13. Máy phun sơn Chiếc 04 2022 - 2024 Hàn Quốc 

14. Máy nén khí Chiếc 01 2022 Đài Loan 

15. Máy hàn CO2, Mag/Mag Chiếc 10 2022 - 2024 
Nhật Bản 
Hàn Quốc 

16. Máy hàn tig/que Chiếc 03 2022 -2024 
Trung Quốc 
Hàn Quốc 

17. Súng khò nhiệt Chiếc 01 2022 Anh 

18. Máy cắt plasma Inverter Chiếc 04 2023 -2024 Hàn Quốc 

19. Máy uốn kim loại 1800 Chiếc 01 2023 Trung Quốc 

20. Máy hàn Mig/Mag Chiếc 07 2023 -2024 Nhật Bản 
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TT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Năm sản 
xuất Xuất xứ 

21. Máy gia nhiệt Chiếc 01 2023 Trung Quốc 

22. Máy hàn 
CO2/Mathyryrristor  

Chiếc 09 2023 - 2024 Nhật Bản 

23. Máy sấy khí Chiếc 01 2023 Thụy Điển 

24. Máy uốn ống Chiếc 01 2024 Trung Quốc 

25. Máy nén khí Chiếc 01 2024 Trung Quốc 

26. Máy siết ốc Chiếc 03 2024 Anh 

27. Củ kích 5 T Chiếc 01 2024 Trung Quốc 

28. Đầu dò đo độ dày lớp phủ Chiếc 09 2024 
Trung Quốc 

Anh 

29. Máy mài góc Chiếc 85 2024 Trung Quốc 

30. Máy mài thẳng Chiếc 15 2024 Trung Quốc 

31. Kích thủy lực Chiếc 07 2024 Trung Quốc 

32. Máy cắt dùng khí gas Chiếc 09 2024 Trung Quốc 

33. Máy bắn đinh dùng hơi Chiếc 01 2024 Trung Quốc 

34. Máy đo khoảng cách laser Chiếc 01 2024 Malaysia 

35. Máy doa hơi Chiếc 06 2024 Trung Quốc 

36. Máy hàn hồ quang Chiếc 01 2024 Trung Quốc 

37. Máy hàn kim loại Inverter Chiếc 05 2024 Trung Quốc 

38. Máy hàn que dùng điện Chiếc 06 2024 Trung Quốc 

39. Máy hàn tig Chiếc 02 2024 Trung Quốc 

40. Máy hàn tự động Chiếc 02 2024 Trung Quốc 

41. Máy hút ẩm Chiếc 02 2024 Canada 

42. Máy khoan cầm tay Chiếc 03 2024 Nhật Bản 

43. Máy khoan búa Chiếc 03 2024 Trung Quốc 

44. Máy khoan góc Chiếc 06 2024 Nhật Bản 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

TT Tên thiết bị ĐVT Số lượng Năm sản 
xuất Xuất xứ 

45. Máy khoan Chiếc 04 2024 
Nhật 
Anh 

46. Máy khuấy sơn Chiếc 02 2024 Việt Nam 

47. Máy tẩy mối hàn Chiếc 02 2024 Việt Nam 

48. Máy thủy bình Nikon Chiếc 03 2024 Nhật Bản 

49. Súng phun sơn Chiếc 04 2024 Trung Quốc 

50. Rùa hàn Chiếc 03 2024 Trung Quốc 

51. Thước đo mối hàn Chiếc 04 2024 Trung Quốc 

52. Xe nâng Chiếc 01 2024 Trung Quốc 

53. Cầu trục 20T/5T Chiếc 02 2017 Việt Nam 

54. Bán cổng trục 20T/5T Chiếc 01 2017 Việt Nam 

55. Cổng trục 20T Chiếc 01 2017 Việt Nam 
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1.5.4. Tổ chức quản lý và vận hành Cơ sở 

Việc quản lý, triển khai Cơ sở cũng như điều hành và quản lý do Công ty TNHH 
Kỹ thuật Việt Hàn thực hiện. Tổ chức nhân sự tại Cơ sở như sau: 

 Tổng số lao động lớn nhất: 200 người với chế độ làm việc: 

+ Chế độ làm việc: Hành chính  

+ Số giờ làm việc trong một ngày: 08 tiếng/ngày 

- Công ty bố trí 01 cán bộ kiêm nhiệm phụ trách công tác bảo vệ môi trường của 
Cơ sở: Theo dõi, kiểm tra, hệ thống xử lý sơ bộ nước thải, tình hình phát sinh chất thải 
rắn sinh hoạt, chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở, phối hợp với các đơn vị có chức 
năng tiến hành quan trắc môi trường định kỳ tại nhà máy và báo cáo công tác bảo vệ 
môi trường theo quy định.  

Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhân sự của Cơ sở như sau: 

 
Hình 1.5. Sơ đồ tổ chức quản lý tại Công ty 

 

 

 

 

 

 

Chủ tịch  HĐTV & Tổng Giám đốc 

Giám đốc tài chính Giám đốc kỹ thuật 

Phòng 
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lực 

Phòng 
cung 
ứng 

Phòng 
kỹ thuật 

Phòng kinh 
doanh và 

dự án 

Phòng 
QA/QC 

Phòng 
sản xuất 
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CHƯƠNG II. SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 
CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

2.1. Sự phù hợp của Cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường  

 Sự phù hợp của Cơ sở so với quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia, quy hoạch 
tỉnh, phân vùng môi trường không thay đổi so với Báo cáo ĐTM  đã được UBND thành 
phố Hải Phòng ra Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường số 
2754/QĐ-UBND ngày 08/11/2016.  

 Cơ sở phù hợp với Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 611/QĐ-TTg ngày 08/7/2024 của Thủ tướng 
Chính Phủ: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường. 

- Thành phố Hải Phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định số 
323/QĐ-TTg ngày 30/3/2023 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải 
Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 với mục tiêu xây dựng và phát triển Hải 
Phòng trở thành thành phố đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa; động lực phát triển vùng Bắc Bộ và của cả nước; có công nghiệp hiện đại, thông 
minh, bền vững; kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại kết nối thuận lợi trong 
nước và quốc tế bằng cả đường bộ, đường sắt, hàng hải, đường hàng không và đường 
nội địa; trong điểm dịch vụ logistics và du lịch; trung tâm quốc tế về giáo dục, đào tạo, 
nghiên cứu, ứng dụng và phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế biển. 

- Căn cứ theo Quyết định phê duyệt quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kì 2021-
2030 tầm nhìn 2050 số 1516/QĐ-TTg ngày 02/12/2023 tại phụ lục II phương án phát 
triển khu công nghiệp, khu kinh tế thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
2050 kèm theo quyết định phê duyệt số 1516/QĐ-TTg. Khu công nghiệp Đình Vũ là 
một trong 14 Khu công nghiệp đã thành lập với diện tích quy hoạch 541,46 ha. 

Như vậy, Cơ sở triển khai tại Lô đất CN4.4E, Khu công nghiệp Đình Vũ, phường 
Đông Hải 2, quận Hải An, thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
là phù hợp với quy hoạch của thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050. 

- Phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh số 3812648404 chứng 
nhận điều chỉnh lần đầu ngày 16 tháng 3 năm 2016 do Ban Quản lý Khu kinh tế Hải 
Phòng cấp. 
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- Quy hoạch ngành nghề, phân khu chức năng của KCN Đình Vũ đã được Bộ 
Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 774/QĐ-BXD ngày 11/5/2006  và đã được đánh 
giá tại Đề án Bảo vệ môi trường KCN Đình Vũ giai đoạn 1 được Sở Tài nguyên và Môi 
trường phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-STNMT ngày 01/9/2009. Theo đó, Khu công 
nghiệp Đình Vũ là KCN đa ngành, bao gồm các ngành: công nghiệp nặng (sản xuất vật 
liệu xây dựng, cơ khí chế tạo, lắp ráp cơ khí, chế biến kim loại, công nghiệp hóa chất – 
hóa dầu); công nghiệp nhẹ (cơ khí chính xác, điện tử, chế biến thực phẩm, dược phẩm 
và công nghiệp phụ trợ cho công nghiệp nặng); công nghiệp phục vụ nông nghiệp (chế 
biến thức ăn gia súc, nông sản, thực phẩm, sản xuất cây trồng) và dịch vụ cảng biển. Cơ 
sở thuộc lô CN 4.4E của KCN Đình Vũ, thuộc phần diện tích dành cho ngành công 
nghiệp nặng, do vậy loại hình sản xuất hoàn toàn phù hợp với quy hoạch nêu trên. 

Trên Cơ sở điều kiện hiện trạng, Khu công nghiệp Đình Vũ đáp ứng được khả 
năng hoạt động của Cơ sở “Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE”. 

2.2. Sự phù hợp của Cơ sở với khả năng chịu tải của môi trường  

Các chất thải có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Cơ sở bao gồm: Chất 
thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại, nước thải sinh hoạt, bụi, 
khí thải. 

Toàn bộ CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp và CTNH được chuyển giao cho đơn 
vị có đủ chức năng đưa đi xử lý. 

- Bụi và khí thải của Cơ sở được thu gom và xử lý đạt QCVN 19:2009/BTNMT 
và QCVN 20:2009/BTNMT. 

- Nước thải tại Cơ sở được thu gom vào hệ thống xử lý nước thải tập trung công 
suất 6.000 m3/ngày.đêm của Cơ sở “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Đình Vũ - Giai 
đoạn 2”. Công suất của trạm xử lý nước thải là 6.000 m3/ngày đêm, tuy nhiên công suất 
thực tế của hệ thống trung bình khoảng 1.200 m3/ngày đêm, và cao nhất là hơn 2.000 
m3/ngày đêm, lưu lượng nước thải trung bình chỉ chiếm khoảng 40% so với lượng 
nước cấp trung bình của KCN Đình Vũ giai đoạn I, giai đoạn II và KCN Deep C 2A, 
KCN Deep C 2B. Như vậy, nước thải của Cơ sở (phát sinh 17 m3/ngày) phù hợp với 
khả năng chịu tải của Trạm xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ. 

* Về cơ sở pháp lý của việc đấu nối nước thải: 

- Theo Thỏa thuận nguyên tắc 5 bên gồm: Công ty cổ phần KCN Đình Vũ (chủ 
đầu tư KCN Đình Vũ), Công ty cổ phần KCN Hải Phòng (Chủ đầu tư KCN Deep C2A), 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

Công ty cổ phần công nghiệp Hồng Đức (Chủ đầu tư KCN Deep C2B), Công ty TNHH 
Năng lượng xanh Deep C (Việt Nam) và Công ty TNHH Deep C Blue Hải Phòng thì:  
Công ty TNHH Deep C Blue Hải Phòng là đơn vị quản lý, vận hành hệ thống đường 
ống và phân phối nước sạch; hệ thống thu gom và trạm xử lý nước thải của Khu công 
nghiệp Đình Vũ. 

- Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn đã ký Hợp đồng tiện ích nước số IIVN.05/17 
với Công ty TNHH Deep C Blue (trước đây là Công ty TNHH Infra Induss Việt Nam) 
ngày 09/02/2017 là đơn vị hạ tầng cấp thoát nước của KCN Đình Vũ. Theo đó, nước 
thải phát sinh của Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn sau khi được xử lý đảm bảo Tiêu 
chuẩn đấu nối sẽ được đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải và dẫn về hệ thống xử lý 
nước thải tập trung của KCN Đình Vũ để xử lý.  

- Bảng tiêu chuẩn nước đầu vào của KCN Đình Vũ: 

Bảng 2.1. Bảng tiêu chuẩn nước thải đầu vào trạm xử lý nước thải tập trung của KCN 
Đình Vũ 

Stt Thông số Đơn vị Giá trị nồng độ giới hạn tối đa 
cho phép đấu nối 

1 Nhiệt độ oC 45 
2 pH - 5-9 
3 Mùi - - 
4 Độ màu (Co-Pt ở pH = 7) - - 
5 BOD5 (200C) mg/l 500 
6 COD mg/l 500 
7 Chất rắn lơ lửng mg/l 500 
8 Asen mg/l 0,1 
9 Thuỷ ngân mg/l 0,01 
10 Chì mg/l 0,5 
11 Cadimi mg/l 0,1 
12 Crom (VI) mg/l 0,1 
13 Crom (III) mg/l 1 
14 Đồng mg/l 2 
15 Kẽm  mg/l 3 
16 Niken mg/l 0,5 
17 Mangan mg/l 1 
18 Sắt mg/l 5 
19 Thiếc mg/l 1 
20 Xianua mg/l 0,1 
21 Phenol mg/l 0,5 
22 Dầu mỡ khoáng mg/l 10 
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Stt Thông số Đơn vị Giá trị nồng độ giới hạn tối đa 
cho phép đấu nối 

23 Dầu động thực vật mg/l 30 
24 Clo dư mg/l 2 
25 PCB mg/l 0,01 

26 Hoá chất bảo vệ thực vật 
lân hữu cơ mg/l 0,3 

27 Hoá chất bảo vệ thực vật 
Clo hữu cơ mg/l 0,1 

28 Sunfua mg/l 0,5 
29 Florua mg/l 10 
30 Clorua mg/l 1000 
31 Amoni (tính theo Nitơ) mg/l 10 
32 Tổng Nitơ mg/l 40 
33 Tổng Phôtpho mg/l 6 
34 Coliform MPN /100ml 10.000 
35 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 
36 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

CHƯƠNG III. KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải 

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa 

a.  Sơ đồ thu gom: 

 

 

 

 

                        

 

 

                   

   Hình 3.1. Sơ đồ thu gom, tiêu thoát nước mưa 

b.  Thuyết minh sơ đồ thu gom nước mưa: 

Khi mưa, nước mưa chảy tràn trên toàn bộ mặt bằng của Cơ sở, nước mưa chảy 
tràn trên mặt nền sân sẽ cuốn theo các chất bẩn như đất, cát, bụi,... xuống hệ thống rãnh 
thoát nước mặt và thường tập trung với khối lượng lớn trong thời gian ngắn.  

Nước mưa chảy tràn trên mái các công trình văn phòng và các công trình phụ trợ 
được chảy vào các seno tới phễu thu vào đường ống đứng uPVC D90 vào hệ thống 
thoát nước mưa chảy tràn bề mặt. 

Xung quanh khuôn viên nhà máy đã xây dựng đường ống cống BTCT kích thước 
B300-B600. Trên hệ thống rãnh thoát nước mặt có bố trí tấm đan chắn rác giúp loại bỏ 
các loại rác có kích thước lớn chảy vào hệ thống thoát nước mặt gây ách tắc hệ thống 
như: lá cây, củi khô...  

Sau đó, nước mưa tràn mặt của Cơ sở được đấu nối vào hệ thống thoát nước mưa 
của KCN Đình Vũ. 

c.  Thông số kỹ thuật của công trình thu gom nước mưa: 

Nước mưa 
sân đường 

Tấm đan chắn 
rác 

Hệ thống thoát nước mặt cống BTCT 
D300-D600 

Hệ thống thoát nước mưa của KCN Đình 
Vũ 

Đường ống đứng 
PVC D90 

 

Nước mưa 
mái 
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- Thoát nước mái: Đường ống uPCV D90. 
- Thoát nước mặt:  
+ Ống cống BTCT D300 dài 233,4 m. 
+ Ống cống BTCT D400 dài 413 m. 
+ Ống cống BTCT D600 dài 156,4 m. 
+ Độ dốc: I = 0,2% - 0,35%. 
+ Trên hệ thống thoát nước mặt bố trí 27 hố ga lắng nước mặt. 
- Cơ sở có 01 điểm đấu nối nước mặt vào hệ thống thoát nước mặt của KCN 

Đình Vũ.  
 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

- Hình ảnh hệ thống thu gom thoát nước mưa của Cơ sở: 

 
   Hình 3.2. Hình ảnh  thu gom, tiêu thoát nước mưa tại Cơ sở 

- Mô tả hệ thống thu gom thoát nước mưa của Cơ sở: 
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   Hình 3.3. Mặt bằng tổng thể hệ thống thoát nước mưa của Cơ sở 
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e. Biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước mưa: 

Nước mưa chỉ bao gồm nước mưa chảy tràn trên mái công trình và sân đường nội 
bộ Cơ sở. Thành phần ô nhiễm nước mưa chỉ bao gồm cát, cành cây, lá khô...Vì vậy, Cơ 
sở có các biện pháp kiểm soát ô nhiễm nước mưa như sau: 

- Thường xuyên nạo vét, vệ sinh hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn. 

- Dọn dẹp vệ sinh sân, đường nội bộ của Cơ sở tần suất 01 lần/ngày. 

-  Kiểm soát và thu gom các nguồn phát thải, không để rơi vãi, phát tán ra khu vực sân. 

- Đảm bảo duy trì các tuyến hành lang an toàn cho toàn thể hệ thống thoát nước 
mưa. Không để các loại rác thải thâm nhập vào đường thoát nước mưa. 

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải 

a. Sơ đồ thu gom nước thải: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ thu gom nước thải tại Cơ sở 

b.  Thuyết minh sơ đồ thu gom nước thải: 

 Nước thải đen từ 03 khu nhà vệ sinh (Nhà văn phòng làm việc, nhà để dụng cụ và 
nhà vệ sinh công nhân) theo đường ống dẫn uPCV D110 vào bể tự hoại 03 ngăn sau đó 
cùng với nước thải từ chậu rửa, nước thoát sàn; nước thải nhà ăn sau xử lý sơ bộ bằng 
bể tách dầu mỡ và nước thử kín sản phẩm đấu nối vào hệ thống thoát nước thải của Cơ 
sở (có bố trí bố trí 13 ga lắng cặn) sau đó đấu nối vào Bể gom nước thải có bố trí bơm 
chìm bơm nước thải về điểm đấu nối với hệ thống thu gom nước thải của KCN Đình Vũ 

Nước thải  
sinh hoạt 

Nước thải 
 nhà ăn 

Bể tự hoại 

Bể chứa 

Bể tách dầu mỡ 

Điểm đấu 
nối   

Hệ thống thu 
gom nước thải 
KCN Đình Vũ Nước thải chậu rửa, thoát sàn 

Nước thải thử kín sản phẩm 
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bằng đường ống nhựa HDPE D100. 

c.  Thông số kỹ thuật của công trình thoát nước thải: 

- Đường thoát nước thải bằng đường ống cống BTCT có đường kính D200-D300 
với tổng chiều dài 335 m với độ dốc i = 0,35-0,4%. 

- Ga lắng cặn: 13 ga  

d. Điểm xả nước thải: 

- Cơ sở có 01 điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom thải của KCN Đình 
Vũ đưa về hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN để xử lý đạt chuẩn trước khi xả 
thải theo môi trường. 

- Điểm đấu nối theo phương thức cưỡng bức (bơm) được đấu nối vào hệ thống 
thu gom nước thải của KCN Đình Vũ theo đường ống HDPE D100 qua van bướm đến 
đường ống thu gom nước thải của KCN Đình Vũ. 

 - Điểm xả nước thải của Cơ sở là Bể gom nước thải sau xử lý sơ bộ trước khi 
bơm cưỡng bức đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Đình Vũ có vị trí sau 
Nhà văn phòng với tọa độ điểm xả nước thải như sau: X(m)= 2302946.684; Y(m) = 
606236.467 (hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

 - Mặt bằng thu gom và đấu nối nước thải sinh hoạt của Cơ sở: 
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Hình 3.5. Mặt bằng tổng thể hệ thống thoát nước thải của Cơ sở 
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3.1.3. Xử lý nước thải 

a.  Nguồn phát sinh và lượng nước thải:  

- Nguồn phát sinh: 

+  Nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu Nhà làm việc, Nhà dụng cụ và Nhà vệ sinh 
công nhân. 

+ Nước thải nhà ăn. 

+ Nước thải từ quá trình thử kín sản phẩm. 

- Lượng phát thải: Nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% lượng nước cấp. Do 
đó lượng nước thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở là 17 m3/ngày.đêm, trong đó: 

+ Nước thải sinh hoạt: 09 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thải nhà ăn: 05 m3/ngày.đêm. 

+ Nước thử kín sản phẩm: 03 m3/ngày. 

- Thành phần nước thải: 

+ Nước thải sinh hoạt: Hợp chất hữu cơ dễ phân hủy sinh học, chất vô cơ, vi sinh 
vật và các vi khuẩn gây hại. 

+ Nước thải nhà ăn: Dầu mỡ động thực vật, chất hoạt động bề mặt, hợp chất hữu 
cơ dễ phân hủy sinh học. 

+ Nước thử kín sản phẩm: Các sản phẩm dạng bồn sẽ được kiến hành thử kín 
trước khi chuyển sang công đoạn sơn. Lượng nước thải của quá trình này không thường 
xuyên, khối lượng không lớn và thông số ô nhiễm của loại nước thải này chủ yếu là cặn, 
mạt kim loại.  

b. Xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt bằng bể tự hoại (bể phốt): 

Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh tại Cơ sở được xử lý sơ bộ bằng hệ thống bể 
tự hoại trước khi đấu nối vào Bể gom nước thải cuối cùng trước khi đấu nối vào hệ 
thống thu gom nước thải của KCN Đình Vũ. 

- Nguyên lý hoạt động: Nước thải sinh hoạt trước hết được xử lý sơ bộ qua hệ 
thống bể tự hoại. Bể tự hoại là công trình xử lý nước nhờ hai quá trình là lắng cặn và 
phân hủy bằng vi sinh vật. Do tốc độ nước qua bể rất chậm (thời gian lưu lại của dòng 
cháy trong bể là 1 – 2 ngày) nên quá trình lắng cặn trong bể có thể xem như quá trình 
lắng tĩnh, dưới tác dụng trọng lực bản thân của các hạt cặn (cát, bùn, phân) lắng dần 
xuống đáy bể, tại đây các chất hữu cơ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật kỵ 
khí. Cặn lắng được phân hủy làm thu hẹp thể tích cặn đồng thời giảm được các tác nhân 
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gây ô nhiễm môi trường. Tốc độ phân hủy chất hữu cơ nhanh hay chậm phụ thuộc vào 
nhiệt độ, độ pH của nước thải và lượng vi sinh vật có mặt trong lớp cặn. 

Quá trình chuyển hóa chất hữu cơ nhờ vi sinh kỵ khí chủ yếu được diễn ra theo 
nguyên lý lên men qua các bước sau: 

+ Vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ phức tạp và lipit thành các chất hữu cơ 
đơn giản có trọng lượng nhẹ; 

+ Vi khuẩn lên men axit, biến đổi các chất hữu cơ đơn giản thành axit hữu cơ; 

+ Vi khuẩn lên men metan chuyển hóa hydro và các axit được tạo thành ở giai 
đoạn trước thành khí metan và cacbonic. 

- Thông số kỹ thuật của bể tự hoại (bể phốt): 

Bảng 3.1. Thông số kỹ thuật của bể phốt 

TT Tên bể Dung 
tích (m3) 

Thông số kỹ thuật Vị trí 

1. Bể tự hoại (Bể phốt) 
số 1 8,18 

Ngăn chứa: Dài x rộng x sâu: 
2,27 x 1,78 x 1,0 = 4,05  m3 
Ngăn lắng: Dài x rộng x sâu: 
1,4 x 1,78 x 1,0 = 2,49  m3 

Ngăn lọc: Dài x rộng x sâu: 
1,28 x 1,28 x 1,0 = 1,64  m3 

Nhà văn 
phòng 

2. Bể tự hoại (Bể phốt) 
số 2 

4,1 
 

Ngăn chứa: Dài x rộng x sâu: 
1,58 x 1,17 x 1,05 = 1,94  m3 
Ngăn lắng: Dài x rộng x sâu: 
1,4 x 0,74 x 1,05 = 1,09  m3 

Ngăn lọc: Dài x rộng x sâu: 1,4 
x 0,73 x 1,05 = 1,07  m3 

Nhà dụng cụ 

3. Bể tự hoại (Bể phốt) 
số 3 18,27 

Ngăn chứa: Dài x rộng x sâu: 
3,27 x 2,78 x 1,05 = 9,55  m3 
Ngăn lắng: Dài x rộng x sâu: 
2,725 x 1,525 x 1,05 = 4,36  m3 

Ngăn lọc: Dài x rộng x sâu: 
2,725 x 1,525 x 1,05 = 4,36  m3 

Nhà vệ sinh 
công nhân 

Tổng 30,55   

c. Xử lý sơ bộ nước thải nhà ăn bằng bể tách dầu mỡ: 

 - Nguyên lý hoạt động của bể tách dầu mỡ là dựa vào tỷ lệ chênh lệch trọng 
lượng giữa mỡ, nước và một số chất rắn có trong nước thải. 
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 Đầu tiên, phần nước thải có chứa dầu mỡ sẽ được tách rác để giữ lại chất thải có 
kích thước lớn, giảm tình trạng tắc nghẽn đường ống nước thải. 

 Sau đó, dầu mỡ được tách ra khỏi nước thải dựa vào trọng lượng. Dầu mỡ nhẹ 
nổi lên trên được thu vớt định kỳ đem xử lý theo quy định. Tại mỗi ngăn sẽ có thiết kế 
hướng dòng nhằm tạo điều kiện để dầu mỡ và nước được phân tách riêng biệt. 

 Cuối cùng, dầu mỡ được thu gom xử lý theo quy định, phần nước thải sau tách 
dầu mỡ được thu gom vào Bể gom nước thải sau đó bơm cưỡng bức về hệ thống thu 
gom nước thải của KCN Đình Vũ. 

 - Thông số kỹ thuật bể tách dầu mỡ: 

Bảng 3.2. Thông số kỹ thuật của bể tách dầu mỡ 

TT Tên bể Dung tích (m3) Ghi chú 

1. Bể tách dầu mỡ 3 
- 03 ngăn 
- Vị trí sau nhà văn 
phòng 

Tổng 3  

d. Bể gom nước thải tại Cơ sở: 

 Nước thải sinh hoạt và nước thải nhà ăn tại Cơ sở sau khi xử lý sơ bộ được đấu 
nối vào Bể gom nước thải 01 ngăn có chức năng lắng cặn trước khi đấu nối vào hệ 
thống thu gom nước thải của KCN Đình Vũ để đưa về Trạm xử lý nước thải tập trung 
của KCN Đình Vũ để xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi xả nước thải ra môi trường theo 
Hợp đồng tiện ích nước số IIVN.05/17 ngày 09/02/2017 giữa Công ty TNHH Infra 
Induss Việt Nam (nay là Công ty TNHH Deep C Blue Việt Nam) và Công ty TNHH Kỹ 
thuật Việt Hàn. 

 - Thông số kỹ thuật bể gom: 

Bảng 3.3. Thông số kỹ thuật của bể gom 

TT Tên bể Dung tích (m3) Thông số kỹ thuật 

1. Bể gom nước thải 6,8 
- 01 ngăn 
- Kích thước: DxRxH: 2,0 x 2,0 x 1,7 
- Kết cấu: BTCT, ngầm 
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TT Tên bể Dung tích (m3) Thông số kỹ thuật 

Tổng 6,8  

e. Các biện pháp giảm thiểu khác: 

Để hạn chế ảnh hưởng của nước thải đến nguồn tiếp nhận, Cơ sở đã và sẽ thực 
hiện các biện pháp giảm thiểu sau: 

- Thực hiện chính sách tiết kiệm nước trong sinh hoạt nhằm giảm lượng nước thải 
phát sinh; 

- Định kỳ nạo hút bể tự hoại (bể phốt), bể tách dầu mỡ. 

d. Hiệu quả của công trình xử lý sơ bộ nước thải tại Cơ sở: 

Kết quả quan trắc nước thải sau xử lý của Cơ sở trước khi đấu nối với hệ thống thu 
gom nước thải về hệ thống xử lý nước thải của KCN Đình Vũ năm 2023 và 2024 đều thấp 
hơn tiêu chuẩn nước thải đầu vào của KCN Đình Vũ (chi tiết tại Bảng 5.1 và Bảng 5.2, 
Chương 5 và Phiếu kết quả đính kèm Phụ lục Báo cáo). 

3.1.4. Thu gom và thoát nước thử kín sản phẩm 

Theo kinh nghiệm sản xuất tại Cơ sở lượng nước này tùy thuộc vào đơn hàng và 
lượng xả thải không thường xuyên.  

Do sử dụng nước máy làm nguồn cung cấp nước cho quá trình thử kín nên lượng 
nước này chứa hàm lượng các chất ô nhiễm thấp sẽ đấu nối vào hệ thống thoát nước thải 
về hố gom cuối để lắng cặn trước khi đấu nối với hệ thống thu gom và xử lý tập trung 
của KCN Đình Vũ. 

3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải 

Các công trình xử lý khí thải đang áp dụng tại cơ sở như sau: 

+ Hệ thống xử lý bụi phát sinh tại công đoạn làm sạch. 

+ Hệ thống xử lý khí thải khu vực sơn. 

3.2.1. Hệ thống xử lý bụi phát sinh từ công đoạn làm sạch 

Nhà máy đã lắp đặt 01 hệ thống xử lý bụi phát sinh từ công đoạn làm sạch bề mặt 
bằng phương pháp lọc bụi cartridge, cụ thể: 

a. Vị trí phát sinh: 
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 Phòng làm sạch kín có diện tích 96 m2 đặt trong Xưởng làm sạch, sơn và bao gói. 
Phòng có thiết kế hoàn toàn kín, cấu tạo bằng khung sắt. Đối với các sản phẩm yêu cầu 
mạ và sơn tĩnh điện trước khi chuyển cho nhà thầu phụ thực hiện công đoạn mạ và sơn 
tĩnh điện hoặc thực hiện sơn thường tại cơ sở phải làm sạch sản phẩm trước khi sơn. 

 Cơ sở sử dụng công nghệ làm sạch bằng cách phun hạt mài (bi sắt) trực tiếp vào 
bề mặt cần làm sạch bằng khí nén để làm phẳng bề mặt thô, làm nhám bề mặt nhẵn hoặc 
loại bỏ chất bẩn trên bề mặt kim loại. Do đó, quá trình làm sạch sẽ phát tán bụi kim loại/ 
mảnh vỡ hạt mài vào nhà xưởng được thu về hệ thống lọc bụi cartridge để tách bụi 
trước khi thải ra môi trường. Toàn bộ bụi kim loại, mảnh vỡ hạt mài... được thu gom tại 
hệ thống lọc bụi Cartridge được tập kết vào kho chất thải rắn của Công ty. 

b. Sơ đồ quy trình: 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.6. Sơ đồ thu gom xử khí bụi từ công đoạn làm sạch 

c. Thuyết minh quy trình: 

- Bụi kim loại phát sinh từ quá trình làm sạch bề mặt được hút vào hệ thống lọc 
bụi túi cartridge thông qua 04 cửa hút có kích thước 600x350mm bằng đường ống 
D500. Dòng khí chứa bụi dẫn vào ngăn chứa lõi lọc bụi Cartridge, dòng khí này xuyên 
qua lớp vật liệu lọc của ống lọc, từ mặt trong của ống lọc khí sạch (sau xử lý) thoát ra 
ngoài môi trường thông qua quạt và ống thải. 

- Bụi được giữ lại phía mặt ngoài ống lọc (trên bề mặt lớp vật liệu lọc) và được 
thu gom lại dưới đáy thùng lọc bằng cách sử dụng xung khí nén từ hệ van giũ bụi tác 
động vào mặt trong của ống lọc bụi đẩy bụi tách khỏi bề mặt ngoài vật liệu lọc. Dưới 
tác dụng của trọng lực và độ đốc của thành thùng lọc, bụi rơi xuống đáy và được thu 
gom và xử lý. 

d. Thông số thiết kế hệ thống: 

- Số lượng: 01 hệ thống  

Hệ thống 
thu gom 

Lọc bụi 
cartridge 

Quạt hút 27.000 m3/h 
 

Phòng làm 
sạch 

Khí sạch ra môi trường 

Thu gom, 
xử lý CT 
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- Cửa hút: 04 của hút kích thước 600x350 mm 

- Đường kính ống gom: D500 mm 

- Tháp xử lý: bằng thép CT3 có kích thước LxR xH: 2.320 x 2.190 x 2.500 mm. 
Thân tháp có bố trí 14 lõi lọc Cartrige kích thước D400. 

- Lưu lượng quạt hút max: 27.000 m3/giờ. 

- Ống khói: 01 ống thải, cao 5 m, kích thước 900x500mm 

- Tọa độ điểm xả thải: X(m)= 2303022.257; Y(m) = 606141.463 (hệ tọa độ 
VN2000, kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

e. Các thay đổi so với Báo cáo ĐTM: không. 

*Hình ảnh hệ thống xử lý: 

 
Hình 3. 7. Hình ảnh hệ thống xử lý bụi của Nhà máy 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

f. Đánh giá hiệu quả công trình xử lý khí thải: 

 Qua kết quả quan trắc môi trường định kỳ, bụi phát sinh sau hệ thống xử lý khí 
thải từ công đoạn làm sạch thỏa mãn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,9 ; Kv = 
0,6). 

 Tuy nhiên, để đảm bảo lộ trình bảo vệ môi trường đối với khí thải theo Điều 4, 
Thông tư 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024, Công ty tiến hành cải tạo hệ thống xử 
lý khí thải để đảm bảo Cột A – QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải công nghiệp. Cụ thể 

 - Bảng thông số so sánh: 

TT Thông số Kết quả(1) 

(mg/Nm3) 

QCVN 
19:2009/BTNMT 

(Cột B, Kp = 0,9 ; Kv 
= 0,6) 

QCVN 
19:2024/BTNMT 

(Cột A) 
 

1. Bụi tổng (Bụi PM) 21-32 108 20 

 (1): Giá trị quan trắc khí thải định kỳ tháng 2023-2024. 

  Như vậy, để đảm bảo hiệu quả xử lý xử lý khí thải phát sinh từ công đoạn làm 
sạch theo QCVN 19:2024 (cột A), Chủ cơ sở tiến hành cải tạo hệ thống xử lý khí thải từ 
công đoạn làm sạch như sau: 

 Thời gian cải tạo: Tháng 6/2025. 

  - Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi từ quá trình làm sạch bề mặt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3.6. Sơ đồ thu gom xử khí bụi từ công đoạn làm sạch sau cải tạo 

Hệ thống 
thu gom 

Lọc bụi 
cartridge 

Quạt hút 27.000 m3/h 
 

Phòng làm 
sạch 

Tháp rửa khí (tháp hấp thụ) 

Thu gom, 
xử lý CT 

Khí sạch ra môi trường 

Cặn 

Thu gom, 
xử lý CT 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

Lắp đặt tháp dập bụi bằng nước sau hệ thống xử lý bụi hiện trạng. Thông số tháp 
sử lý như sau:  

- Số lượng: 01 hệ thống  

- Đường kính ống vào tháp: D650 mm 

- Tháp xử lý: bằng thép CT3 có kích thước D x H: 1.700 x 2.500 mm bao gồm 
phần chóp vát côn về D800mm, ra đường kính ống D650mm. Tháp có bố trí 2 giàn pec 
phun mưa nón đầy và 2 giá chứa vật liệu tiếp xúc. Tháp có bể chứa nước tuần hoàn kích 
thước L x B x H: 2.500 x 1.700 x 1.000mm, được chia làm 2 ngăn. 

- Lưu lượng bơm nước dập bụi: 15 m3/h 

- Lưu lượng quạt hút max: 27.000 m3/giờ. 

- Ống khói: 01 ống thải, cao 5 m, kích thước D650, có 02 lỗ lấy mẫu và sàn thao 
tác phù hợp với thông tư 10. 

- Định kỳ thu gom cặn 6 tháng/lần và chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý.  

3.2.2. Biện pháp giảm thiểu khí thải từ quá trình sơn 

a. Vị trí phát sinh: 

Các sản phẩm có yêu cầu sơn nước sau khi làm sạch bề mặt sẽ chuyển sang công 
đoạn sơn. Khu vực sơn có diện tích khoảng 360 m3 (dài x rộng: 24x15 m) nằm trong 
Xưởng làm sạch, sơn và bao gói. Công nhân tiến hành sơn thủ công bằng máy và súng 
phun sơn.  

- Thành phần khí thải từ quá trình phun sơn là các hợp chất hữu cơ có trong sơn 
và dung môi pha sơn như: Butyl axetat; Etyl axetat, Etyl Benzen, Etyl Silicat, butanol, 
toluen, xylen... 

b. Sơ đồ quy trình: 
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Hình 3.8. Sơ đồ thu gom xử lý khí thải từ quá trình sơn 

c. Thuyết minh quy trình: 

- Công nghệ xử lý: Hệ thống xử lý khí thải của Cơ sở sử dụng phương pháp hấp 
phụ: Hơi và khí độc phát sinh từ hoạt động sơn tại Nhà xưởng làm sạch được đẩy qua 
lớp chất hấp phụ, chúng bị giữ lại nhờ hiện tượng hấp phụ xảy ra trên bề mặt tiếp xúc 
giữa hai pha dị thể (rắn – khí). Những phân tử của cùng một chất nằm trên bề mặt và 
bên trong than hoạt tính đó có các trạng thái khác nhau dẫn đến các lực tác động không 
đồng đều có xu hướng kéo vào bên trong khối vật chất làm cho bề mặt khối vật chất có 
xu hướng co lại (quá trình hấp phụ khí thải vào vật chất).  

+ Nguyên lý hoạt động: Tại khu vực sản xuất phát sinh hơi và hợp chất hữu cơ 
dễ bay hơi (quá trình sơn) lắp đặt hệ thống chụp hút. Dưới tác động của quạt hút, toàn 
bộ khí thải phát sinh từ quá trình sơn sẽ được thu gom vào hệ thống cửa hút, theo đường 
ống dẫn vào tháp hấp phụ. Tại đây, khí thải chứa hơi hữu cơ sẽ được giữ lại tại vật liệu 
hấp phụ than hoạt tính. Phần khí sạch tiếp tục theo đường ống dẫn ra ngoài môi trường 
qua ống khói. Than hoạt tính sau hấp phụ được thay thế định kỳ 06 tháng/lần và thu 
gom, xử lý cùng với chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình hoạt động tại Công ty.  

c. Thông số kỹ thuật hệ thống: 

- Số lượng: 01 hệ thống. 

- Lưu lượng max: 16.000 m3/giờ. 

Quạt hút lưu lượng 
16.000 m3/h 

CTNH 

Than  hoạt 
tính thải 

Ống thải 

Tháp hấp phụ (than      
hoạt tính) 

Cửa hút Khu vực sơn Đường ống  thu 
gom  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

- Chụp hút: 03 chụp  kích thước 600x600(mm) 

- Kích thước ống gom: D150-D300 

- Tháp xử lý: Thép CT3, dày 2mm có kích thước LxR xH: 1.500 x 750 x 2.150 
mm. Thân tháp có bố trí 8 sàn vỉ song song với nhau, trên vỉ chứa lớp than hoạt tính dày 
200 mm/vỉ. Thể tích than hoạt tính tại tháp hấp phụ: 1,5 x 0,75 x 0,2 x 8 = 1,8 m3 than 
hoạt tính có trọng lượng riêng khoảng 700-800 kg/m3, vậy khối lượng than hoạt tính tại 
tháp hấp phụ là: 1,44 tấn/tháp.  

- Ống khói: D400, cao 2,5m. 

- Tọa độ điểm xả thải: X(m)= 2302997.712; Y(m) = 606164.417 (hệ tọa độ 
VN2000, kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

 
Hình 3.9. Hình ảnh hệ thống xử lý khí thải khí thải từ quá trình sơn của cơ sở 

d. Tần suất thay thế than hoạt tính: 

- Khối lượng than hoạt tính trong tháp: 1,44 tấn/tháp 

- Căn cứ Bảng 1.4, Chương 1, Báo cáo, khối lượng chất ô nhiễm cần thu gom và 
xử lý tại hệ thống xử lý khí thải bằng phương pháp hấp phụ than hoạt tính (áp dụng đối 
với các thành phần ô nhiễm có trong quy chuẩn) tại khu vực sơn là: 3.522 kg/năm. Theo 
thông tin về than hoạt tính, chỉ số Iotdine của than hoạt tính Cơ sở sử dụng là 850 mg/g, 
theo kinh nghiệm chỉ số hấp phụ VOC của than hoạt tính bằng 60% chỉ số Iotdine. Vậy, 
lượng than hoạt tính cần để hấp phụ khí thải tại Cơ sở là: 3.522 kg/năm : (1 x 60%) 
kg/kg = 5.870 kg/năm. Như vậy, tần suất thay thế than hoạt tính yêu cầu là: 5.870 
kg/năm : 1.440 kg  = 4,0 lần/năm.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

Như vậy, để đảm bảo hiệu quả xử lý của hệ thống xử lý khí thải khu vực sơn, định 
kỳ 03 tháng/lần, cơ sở phải tiến hành thay than hoạt tính với khối lượng than hoạt tính 
thải là: (1.440 kg than hoạt tính x 4 lần ) + 3.795 kg VOC hấp phụ  = 9.555 kg/năm. 

f. Cải tạo hệ thống 

 Tuy nhiên, để đảm bảo lộ trình bảo vệ môi trường đối với khí thải theo Điều 4, 
Thông tư 45/2024/TT-BTNMT ngày 30/12/2024, Công ty tiến hành cải tạo hệ thống xử 
lý khí thải để đảm bảo Cột A – QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về khí thải công nghiệp. Chủ cơ sở tiến hành cải tạo hệ thống xử lý khí thải từ công 
đoạn làm sạch như sau: 

 Thời gian cải tạo: Tháng 6/2025. 

  - Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi từ quá trình sơn: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hình 3.6. Sơ đồ thu gom xử khí bụi từ công đoạn sơn  sau cải tạo 

Lắp đặt tháp dập bụi bằng nước sau hệ thống xử lý bụi hiện trạng. Thông số tháp 
sử lý như sau:  

- Số lượng: 01 hệ thống  

- Đường kính ống vào tháp: D400 mm 

CTNH 

Than  hoạt 
tính thải 

Ống thải 

Quạt hút lưu lượng 
16.000 m3/h 

 

Tháp hấp phụ (than      
hoạt tính) 

Khu vực sơn 

Tháp dập bụi sơn 
(có cơ chế tách ẩm) 

Đường ống thu gom Cửa hút 

Bùn thải (do bụi 
sơn được giữ lại) 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

- Tháp xử lý: bằng thép CT3 có kích thước D x H: 1.000 x 2.000 mm bao gồm 
phần chóp vát côn về D500mm, ra đường kính ống D400mm. Tháp có bố trí 1 giàn pec 
phun mưa nón đầy, 1 gía chứa vật liệu tiếp xúc và 1 giá bẫy hơi ẩm. Tháp có bể chứa 
nước tuần hoàn kích thước L x B x H: 1.700 x 1.000 x 1.000mm, được chia làm 2 ngăn. 

- lưu lượng bơm nước dập bụi: 10m3/giờ 

- Lưu lượng quạt hút max: 16.000 m3/giờ. 

- Ống khói: 01 ống thải, cao 2.5 m, kích thước D400mm, có 02 lỗ lấy mẫu và sàn 
thao tác phù hợp với thông tư 10. 

- Định kỳ 6 tháng/lần thu gom bùn (cặn) sơn và chuyển giao cho đơn vị có chức 
năng xử lý 

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.3.1. Biện pháp giảm thiểu tác động do chất thải rắn sinh hoạt 

a. Thành phần và khối lượng: 

- Nguồn phát sinh: 

+ Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ công nhân viên. 

+ Chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động nhà ăn. 

- Thành phần: Các chất thải hữu cơ (chiếm 50% tổng khối lượng) và các chất thải 
vô cơ như túi nilong thải, vỏ chai nhựa, vỏ hộp xốp,…  

- Khối lượng phát thải: 86 kg/ngày tương đương với 25,8 tấn/năm. 

b. Phân loại và lưu giữ: 

- Chất thải rắn sinh hoạt tại khu vực Cơ sở sẽ được thu gom và lưu trữ trong các 
thùng chứa thích hợp, cụ thể số lượng thùng chứa như sau: 

+  Thùng chứa rác 120l: 03 thùng bố trí tại điểm tập kết phía Đông Nam của Cơ sở 
sau nhà xe để thực hiện phân loại tại nguồn cho 03 nhóm chất thải sinh hoạt: Rác thải 
thực phẩm; rác thải có khả năng tái sử dụng, tái chế và rác thải sinh hoạt khác. 

c. Biện pháp xử lý: 
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 - Ký hợp đồng  dịch vụ vệ sinh với đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt, vệ sinh môi 
trường trên địa bàn là Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng để thu gom, 
vận chuyển và xử lý chất thải theo Hợp đồng dịch vụ vệ sinh ngày 12/12/2023 (có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2024). 

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Cơ sở thực hiện 
nghiêm chỉnh nội quy giữ gìn vệ sinh môi trường chung, vứt rác đúng nơi quy định. 

- Quy định các vị trí đặt thùng rác tại những vị trí dễ thuận tiện, dễ nhìn thấy. 

- Phân loại theo Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của UBND thành 
phố Hải Phòng Quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố. 

3.3.2. Biện pháp giảm thiểu tác động chất thải rắn thông thường  

a. Nguồn phát sinh:  

+ Từ quá trình sản xuất. 

+ Từ quá trình vệ sinh bể phốt, hệ thống thoát nước mưa (căn cứ Điều 16, Quyết 
định số 60/2023/QĐ-UBND ngày 25/12/2023 của Ủy Ban nhân dân thành phố Hải 
Phòng). 

b. Thành phần:  

+ Mảnh vụn kim loại, thép vụn, bao bì, dây nilon, mảnh gỗ... 

+ Bùn bể phốt, cặn. 

c. Lượng thải:  

+ Phế liệu: Khối lượng thép phế liệu các loại phát sinh năm 2023 và 2024 của cơ 
sở như sau: 

Bảng 3.4. Bảng kê khối lượng  CTRCTT tại Cơ sở năm 2023, 2024 

STT Nội dung ĐVT Năm 2023 Năm 2024 

1 Phế liệu thép các loại Kg/năm 19.096 209.310 

(Chứng từ đính kèm Phụ lục báo cáo) 

Năm 2023, Nhà máy đi vào hoạt động với công suất sản phẩm là 3.368 tấn sản 
phẩm/năm bằng 67% công suất của Nhà máy. Như vậy, khi Nhà máy đi vào hoạt động 
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với công suất lớn nhất lượng phế liệu thép các loại phát sinh khoảng: 28.349 kg/năm. 
(Dự án không sử dụng số liệu năm 2024 vì do ảnh hưởng của Bão Yagi nên khối lượng 
phế liệu do bão lớn hơn nên không lấy đại diện để tính toán chất thải). 

+ Đối với CTRCNTT khác: Căn cứ chứng từ chuyển giao chất thải rắn thông 
thường của Nhà máy, khối lượng CTRCNTT của Nhà máy được thống kê như sau: 

Bảng 3.4. Bảng kê khối lượng  CTRCTT tại Cơ sở năm 2023, 2024 

STT Nội dung ĐVT Năm 2023 Năm 2024 

1 Chất thải rắn công nghiệp thông 
thường Kg/năm 1.100 2.030 

(Chứng từ đính kèm Phụ lục báo cáo) 

Tính toán tương tự như tính toán khối lượng phế liệu thép các loại phát sinh tại 
Nhà máy, lượng CTRCNTT khác phát sinh tại nhà máy khi hoạt động với công suất 
5.000 tấn sản phẩm/năm là: 1.633 kg/năm. 

+ Đối với bùn bể phốt: Với số lượng công nhân viên của Cơ sở là 200 người, căn 
cứ QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng, tại mục 
2.11.1 quy định về lưu lượng nước thải phát sinh: “Khối  lượng phân bùn phát sinh 
được xác định dựa trên mức độ hoàn thiện của hệ thống công trình vệ sinh tại chỗ hoặc 
theo các tiêu chuẩn được lựa chọn áp dụng nhưng phải ≥ 0,04 m3/người/năm”. Lựa 
chọn lượng bùn phát sinh là 0,04 m3/người/năm. Như vậy, tổng khối lượng bùn bể tự 
hoại phát sinh trong vòng 01 năm tối thiểu là 8 m3/năm. Tỷ trọng của bùn thải từ 1,4 - 
1,5 tấn/m3. Vậy khối lượng bùn thải từ bể phốt là: 12 tấn/năm.   

d. Lưu giữ và xử lý:  

+ Đối với phế liệu thép không chứa thành phần nguy hại thu gom vào các thùng 
chứa bằng thép có dung tích 1-2 m3 đặt tại các vị trí phát sinh khi đầy sẽ tiến hành bán 
cho đơn vị có chức năng thu mua phế liệu. 

+ Đối với CTRCNTT: Kho lưu giữ tại Cơ sở là container 20 feet làm bằng thép 
hoàn toàn chống thấm nước, kín gió và ánh sáng, không bị biến dạng quá nhiều do va 
chạm, cửa dễ dàng thao tác đóng mở và đảm bảo các yêu cầu khác theo Quy định tại 
Khoản 6, Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 
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2022. 

+ Thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý. Tại thời điểm lập báo 
cáo Công ty đã ký Hợp đồng số 01-2024/HĐ-VCXLCT/TTP-KTVH ngày 25/12/2023 
về việc “vận chuyển và xử lý chất thải công nghiệp thông thường” với Công ty TNHH 
Tân Thuận Phong.  

+ Đối với bùn bể phốt: Lượng bùn cặn phát sinh từ bể tự hoại (bể phốt), bể chứa 
nước được Cơ sở ký hợp đồng với đơn vị có chức năng bơm hút, vận chuyển và đưa đi 
xử lý. Đối với bùn thải, bùn cặn nạo vét tại công trình xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, 
Cơ sở sẽ thuê đơn vị chức năng đến nạo vét đồng thời, vận chuyển xử lý theo quy định. 
Do đó, loại chất thải này không tồn chứa trong kho.  

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

a. Thành phần và khối lượng: 
-  Nguồn phát sinh: Phát sinh từ hoạt động sản xuất, kiểm tra, bảo dưỡng và thay 

thế máy móc, thiết bị tại Cơ sở. 
-  Khối lượng phát sinh: Chất thải nguy hại phát sinh thực tế trong năm 2023-2024 

tại Cơ sở phát sinh như sau: 

Bảng 3.5. Thống kê khối lượng chất thải nguy hại tại Cơ sở năm 2023, 2024 

STT Tên CTNH Mã CTNH 

Khối lượng (kg/năm) 
Sổ đăng 
ký chủ 
nguồn 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

1 Các vật liệu mài dạng hạt thải 
có thành phần nguy hại 07 03 08 218,4 600 430 

2 Que hàn thải có các kim loại 
nặng hoặc thành phần nguy hại 07 04 01 1.500 700 660 

3 Xỉ hàn có các kim loại nặng 
hoặc các thành phần nguy hại 07 04 02 156 500 430 

4 Mực in thải có các thành phần 
nguy hại 08 02 01 5 20 20 

5 
Cặn sơn, sơn và véc ni thải có 
dung môi hữu cơ hoặc các 
thành phần nguy hại khác 

08 01 01 100 1000 740 

6 Than hoạt tính đã qua sử dụng 
từ quá trình xử lý khí thải 12 01 04 25 10 10 

7 Bóng đèn huỳnh quang thải 16 01 06 20 10 10 
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STT Tên CTNH Mã CTNH 

Khối lượng (kg/năm) 
Sổ đăng 
ký chủ 
nguồn 

Năm 
2023 

Năm 
2024 

8 Dầu động cơ, hộp số và bôi 
trơn tổng hợp thải 17 02 03 50 20 20 

9 Bao bì cứng thải bằng kim loại 18 01 02 700 270 415 

10 
Chất hấp thụ, giẻ lau, vải bảo 
vệ thải nhiễm các thành phần 
nguy hại 

18 02 01 150 700 580 

11 Bao bì cứng thải bằng nhựa 18 01 03  - 250 300 

12 
Vật thể dùng để mài đã qua sử 
dụng có các thành phần nguy 
hại 

07 03 10  - 200 325 

13 Phoi từ quá trình gia công có 
lẫn dầu và nhũ tương 07 03 11  - 250 460 

14 Phế liệu kim loại bị nhiễm 
thành phần nguy hại 11 04 01  - 550 870 

  Tổng   2.924,40 5.080,00 5.270 
Nguồn: Sổ chủ nguồn thải CTNH 31.00112.T cấp lần đầu ngày 26/5/2017 và 

chứng từ chất thải năm 2023-2024 được đính kèm Phụ lục của Báo cáo. 

Tính toán tương tự như tính toán khối lượng phế liệu thép các loại phát sinh tại 
Nhà máy, lượng CTNH khác phát sinh tại nhà máy khi hoạt động với công suất 5.000 
tấn sản phẩm/năm là: 17.082 kg/năm, cụ thể như sau: 

Bảng 3.5. Bảng tổng hợp chất thải nguy hại phát sinh tại Cơ sở 

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

1 Các vật liệu mài dạng hạt thải có các thành phần 
nguy hại 07 03 08 891 

2 Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng có các thành 
phần nguy hại 07 03 10 297 

3 
Phoi từ quá trình gia công, tạo hình hoặc vật liệu 
mài ra lẫn dầu, nhũ tương hay dung dịch thải có dầu 
hoặc các thành phần nguy hại khác 

07 03 11 391 

4 Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc các thành 
phần nguy hại 07 04 01 1.039 
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TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

5 Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc các thành phần 
nguy hại 07 04 02 742 

6 
Cặn sơn, sơn và vecni (loại có dung môi hữu cơ 
hoặc các thành phần nguy hại khác trong nguyên 
liệu sản xuất) thải 

08 01 01 1.485 

7 Mực in (loại có thành phần nguy hại trong nguyên 
liệu sản xuất) thải 08 02 01 30 

8 Kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại 11 04 01 817 

9 Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã qua sử 
dụng từ quá trình xử lý khí thải 12 01 04 9.555 

10 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 
tính thải 16 01 06 15 

11 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 30 

12 
Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH hoặc 
chứa áp suất chưa đảm bảo rỗng hoặc có lớp lót rắn 
nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 401 

13 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải 18 01 03 371 

14 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 
dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo bệ 
thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 1.039 

  Tổng   17.082 
b, Phân loại và lưu giữ: 

- Chất thải nguy hại phát sinh được phân loại tại nguồn. 

- Mỗi mã CTNH được lưu giữ trong 01 thùng riêng biệt có kích thước 60-120 lít 
có dán mã CTNH đó và dấu hiệu cảnh báo. 

- Đối với CTNH 17 02 03 (Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải) dạng 
lỏng được bố trí vào thùng phi dung tích 500 lít đặt trên khay chống tràn có chức năng 
hứng chất thải trong trường hợp đổ/tràn. 

- Than hoạt tính đã qua sử dụng từ quá trình xử lý khí thải (12 01 04) báo với 
đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý khi tiến hành thay thế (không lưu 
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chứa tại kho). 

- Phoi từ quá trình gia công có lẫn dầu và nhũ tương (07 03 11) và Phế liệu kim 
loại bị nhiễm thành phần nguy hại (11 04 01) chứa vào thùng 1 m3 đặt tại Xưởng chính. 

- Toàn bộ các thùng chứa CTNH của Cơ sở được lưu giữ trong kho CTNH của 
cơ sở. 

- Kho lưu chứa: Diện tích 14,16 m2 (Dài x rộng: 5,9m x 2,4m). 

- Kết cấu: Kho lưu giữ tại Cơ sở là container 20 feet làm bằng thép. 

c Xử lý chất thải 

- Công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Tân Thuận Phong theo Hợp đồng vận 
chuyển và xử lý chất thải nguy hại số 01-2024/HĐ-VCXLCTNH/TTP-KTVH ngày 
25/12/2023. Công ty TNHH Tân Thuận Phong được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp 
Giấy phép môi trường số 191/GPMT-BTNMT ngày 15/6/2023. 

3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn phát sinh: Tiếng ồn, độ rung của Cơ sở phát sinh từ hoạt động sản xuất 
(hàn, cắt, đột dập, khoan...), máy nén khí, máy phát điện dự phòng và hoạt động của 
phương tiện vận chuyển ra vào Cơ sở. 

- Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

+ Xây dựng nội quy cho phương tiện vận tải ra vào Cơ sở: Tắt máy, dắt bộ khi 
vào cổng (phương tiện xe máy), quy định tốc độ tối đa của các phương tiện vận tải được 
phép lưu thông trong phạm vi Nhà máy với tốc độ quy định 5-10 km/h. 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng và lắp đặt thêm đệm chống ồn, chống rung đối 
với đối với các máy móc có độ ồn cao. 

+ Trang bị phương tiện bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viên trực tiếp vận 
hành máy nén khí, máy phát điện như nút bịt tai chống ồn. 

+ Trồng cây xanh xung quanh Cơ sở nhằm giảm ô nhiễm tiếng ồn đến môi 
trường xung quanh. 

3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường  

3.6.1. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố cháy nổ  

 - Về pháp lý: 
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 +  Cơ sở đã được Cảnh sát PCCC TP Hải Phòng Nghiệm thu về PCCC số 
155/NT-CSPCCC- HDPC ngày 06/9/2017. 

 + Lập Ban phụ trách về PCCC và ứng phó sự cố hoá chất thường trực cho toàn 
bộ khu vực Cơ sở. Ban phụ trách phải luôn sẵn sàng 24/24 giờ và kịp thời có mặt tại vị 
trí của mình khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

 + Thường xuyên kiểm tra các biển báo, biển cấm lửa, nội quy PCCC, trang thiết 
bị PCCC, nguồn nước chữa cháy, đảm bảo hệ thống này trong tình trạng thích hợp và 
sẵn sàng sử dụng khi có sự cố. 

 + Kết hợp với Phòng Cảnh sát PCCC và CHCN thành phố Hải Phòng tổ chức tập 
huấn những kiến thức về PCCC, diễn tập các tình huống giả định và hướng dẫn sử dụng 
các trang thiết bị PCCC tại chỗ. 

  - Về công trình, thiết bị PCCC: Các công trình và thiết bị PCCC chính của Cơ sở 
bao gồm: 

 + Hệ thống báo cháy tự động: Đã lắp đặt tại nhà văn phòng, nhà để dụng cụ, nhà 
xưởng chính, nhà xưởng làm sạch, sơn và đóng gói với tủ trung tâm báo cháy tự động 
05 kênh được đặt tại nhà bảo vệ. 

 + Hệ thống chữa cháy bằng nước: Lắp đặt trụ nước chữa cháy kép có 02 họng ra 
D65 và trụ cho xe chữa cháy tiếp nước. Đã bố trí hộp chữa cháy bao gồm cuộn vòi, lăng B.  
Bố trí phòng bơm gồm 02 bơm động cơ điện có cùng thông số 22,5Kw, H = 56,2-44 m.c.n, 
Q = 900-2.400 l/phút (01 bơm chính và 01 bơm dự phòng). 

 + 01 Bể nước PCCC kết cấu BTCT với dung tích chứa nước: 54 m3. 

 + Ngoài ra còn có các bình chữa cháy cầm tay. 

 - Biện pháp ứng phó sự cố cháy nổ: 

 + Khi sự cố cháy nổ xảy ra, bằng nhân lực và các trang thiết bị PCCC tại chỗ, đội 
PCCC của Cơ sở tự ứng phó theo trách nhiệm đã được phân công và các kỹ năng đã 
được tập huấn và diễn tập trước đó. Sau khi kết thúc sự cố sẽ họp tổng kết, ghi biên bản 
cuộc họp về các nội dung: phân tích nguyên nhân, diễn biến quá trình ứng cứu và kết 
quả ứng cứu từ đó rút kinh nghiệm cho công tác phòng ngừa và ứng cứu lần sau. 

 + Trường hợp sự cố cháy nổ vượt quá khả năng ứng phó tại chỗ: Điện thoại cấp 
báo về tình hình và diễn biến của sự cố đến Phòng Cảnh sát PCCC&TCCN và đồng thời 
xin sự trợ giúp nhằm chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời. Khi đó, các cán bộ, công 
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nhân viên của Cơ sở sẽ tích cực phối hợp và tuân thủ theo mệnh lệnh của Ban chỉ huy 
PCCC và cứu nạn cứu hộ của Phòng Cảnh sát PCCC&CHCN. 

 + Các biện pháp ứng phó được thực hiện khi có sự cố cháy nổ xảy ra theo 
Phương án PCCC đã được Cảnh sát PCCC &CHCN thẩm định và phê duyệt. 

 - Hiệu quả đạt được: Kể từ khi đi vào hoạt động đến nay, Cơ sở chưa có sự cố 
liên quan đến cháy nổ xảy ra. 

3.6.2. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố công trình xử lý nước thải 

 - Thuê đơn vị có chức năng hút bùn thải bể phốt định kỳ 6-12 tháng/lần; 

 - Thực hiện vớt váng dầu mỡ tại bể tách mỡ hàng ngày, vào mùa đông, tăng tần 
suất để váng mỡ không bị vón cục, khó xử lý. 

3.6.3. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố đối với khí thải 

 - Các dấu hiệu nhận biết sự cố hệ thống xử lý khí thải: 
+ Các đường ống thu gom bị móp méo vào trong (do áp lực hút của quạt lớn, cần 

điều chỉnh biến tần để giảm tốc độ quay của motor) 
+ Động cơ quạt hút có tiếng động ở buồng cánh  
+ Động cơ bị mất pha, hiện tượng này sẽ báo lỗi trên tủ điện, khi đó cần kiểm tra 

lại các đầu cos nối của dây dẫn điện 
+ Dây curoa của động cơ bị trùng. Cần phải thay thế dây curoa mới; định kỳ thay 

thế dây curoa. 
+ Có tiếng động ở trục nối puly với buồng cánh quạt. Cần kiểm tra, thay thế dầu 

mỡ bôi trơn. 
- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hệ thống xử lý khí thải: 
+ Thường xuyên theo dõi hoạt động và thực hiện bảo trì, bảo dưỡng định kỳ hệ 

thống thu gom, xử lý khí thải, kịp thời phát hiện sự cố. Bố trí nhân viên quản lý, vận 
hành các hệ thống xử lý khí thải, giám sát vận hành hàng ngày, tuân thủ nghiêm ngặt 
chương trình vận hành và bảo dưỡng được thiết lập cho các hệ thống xử lý khí thải. 

+ Định kỳ 01 tháng/lần tiến hành bảo dưỡng, kiểm tra hệ thống xử lý khí thải 
để phát hiện các lỗi hỏng hóc và có kế hoạch sửa chữa kịp thời. 

+ Định kỳ thay than hoạt tính cho hệ thống xử lý khí thải; thực hiện thu gom bụi, 
mạt kim loại tại hệ thống lọc bụi cartridge. 

+ Trường hợp xảy ra sự cố đối với hệ thống xử lý khí thải, tạm dừng hoạt động 
của dây chuyền sản xuất phát sinh khí thải để tiến hành kiểm tra, khắc phục sự cố. Sau 
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khi khắc phục xong, tiếp tục hoạt động đảm bảo khí thải được xử lý đạt quy 
chuẩn trước khi xả ra môi trường. 
3.6.4. Biện pháp quản lý, phòng ngừa và ứng phó sự cố liên quan đến hóa chất 

 - Nguồn phát sinh:  

Hóa chất của cơ sở chủ yếu là sơn và dung môi pha sơn rất dễ cháy; gây kích ứng 
đối với mắt; độc khi nuốt phải dung dịch. 

Khi làm việc với hóa chất dù là trực tiếp hay gián tiếp đều khó tránh khỏi các 
trường hợp bị nhiễm độc mạn tính, tức là nhiễm độc sẽ xảy ra từ từ, mỗi ngày một ít, 
nhưng rồi đến một lúc nào đó, lượng chất độc tích tụ vượt quá khả năng tự đào thải của 
cơ thể, sẽ sinh bệnh có thể dẫn đến suy giảm chức năng hô hấp, chức năng gan, viêm và 
thoái hóa da, thậm chí ung thư…  

Các tình huống sự cố hóa chất có thể xảy ra trong quá trình sử dụng, tồn trữ của 
Nhà máy như sau: 

- Sự cố rò rỉ, tràn đổ hóa chất: Khu vực có thể xảy ra sự cố là kho hóa chất. 
Nguyên nhân xảy ra sự cố có thể do bất cẩn của công nhân kho, công nhân tại xưởng 
sản xuất, công nhân vận chuyển; do bất cẩn trong quá trình vận chuyển, bị va đập dẫn 
đến đổ vỡ bao bì chứa đựng hóa chất hoặc do có kẻ xấu phá hoại. 

- Sự cố cháy nổ hóa chất: Sự cố này có thể xảy ra tại khu vực lưu giữ, định lượng 
hóa chất. Nguyên nhân có thể do Nhà máy gặp sự cố về nguồn điện hoặc sự cố hỏa 
hoạn. 

- Sự cố va đâm: Sự cố này xảy ra trên tuyến đường vận chuyển hóa chất nội bộ 
trong Nhà máy do bất cẩn của người lái xe, công nhân lao động hoặc sự cố kỹ thuật từ 
phương tiện vận chuyển. 

- Tác động tiêu cực: Ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động tại Cơ sở và cháy 
nổ khi xảy ra sự cố. 

 - Biện pháp giảm thiểu: 

+ Thường xuyên kiểm tra các thiết bị, thùng chứa hóa chất đảm bảo không bị 
thủng làm rò rỉ ra môi trường. 

+ Công nhân làm việc trong khu vực để hoá chất sẽ được trang bị khẩu trang hoạt 
tính, kính đeo mắt, găng tay, quần áo bảo hộ. 
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+ Công nhân định kỳ được học nội quy về an toàn lao động, an toàn hoá chất. 

+ Kho chứa phải được phân thành các khu, mỗi khu tương ứng với một lại hoá 
chất, tại mỗi khu đặt biển cảnh báo riêng và cách thao tác sử dụng.  

+ Hình ảnh kho sơn tại Nhà máy. 

  

- Ứng phó sự cố hóa chất: 

+ Bước 1: Báo động an toàn cho toàn nhà máy: Khi xảy ra sự cố tràn đổ thì nhân 
viên sẽ đánh kẻng báo động cho toàn nhà máy. 

+ Bước 2: Thông báo cho lãnh đạo Nhà máy. 

 Thông báo bằng điện thoại hoặc trực tiếp cho giám đốc, giám sát và người chịu 
trách nhiệm an toàn ở Công ty và báo động toàn đơn vị ứng phó với sự cố.  

Giám đốc hoặc người có trách nhiệm được phân công trực tiếp chỉ huy xử lý sự 
cố tràn đổ hóa chất. 

 Phụ trách xưởng sẽ báo động sơ tán những người không phận sự ra khỏi khu vực 
xảy ra sự cố, nếu có người bị nạn thì sẽ di chuyển ngay lập tức nạn nhân ra khỏi khu 
vực nguy hiểm và tiến hành sơ cấp cứu trước khi chuyển đến cơ sở y tế. 

Tập hợp những người được phân công nhiệm vụ và đã được đào tạo về xử lý sự 
cố hóa chất tại hiện trường tràn đổ, nắm tình hình chung và triển khai hoạt động xử lý. 

+ Bước 3: Nhận diện tính chất hóa chất tràn đổ, đánh giá mức độ tràn đổ và khả 
năng ứng phó sự cố. Nhân viên có trách nhiệm nhận diện hóa chất tràn đổ thuộc nhóm 
nào (không nguy hiểm, dễ cháy hay độc hại) và vị trí, phạm vi xảy ra sự cố. Nếu mức độ 
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xảy ra trên diện rộng và tràn đổ hóa chất nguy hiểm, không có khả năng tự ứng phó thì 
thông báo ngay cho cơ quan có chức năng tại địa phương để đơn vị đến hỗ trợ. 

+ Bước 4: Sơ tán người. 

Khi xảy ra sự cố hóa chất thì lập tức báo động sơ tán những người không phận sự 
có mặt tại hiện trường tràn đổ và các khu vực có khả năng chịu tác động kế bên. Sơ tán 
ngay những nguồn có thể gây nguy hiểm hoặc là tác nhân gây ra các sự cố tiếp theo 
(nguồn lửa, nhiệt, máy cắt hàn, cắt cầu dao điện…). Sau khi sơ tán người và tài sản thì 
cô lập vùng nguy hiểm, cảnh báo cho người không phận sự không được tập trung tại 
khu vực sự cố. 

+ Bước 5: Khoanh vùng, xử lý tràn đổ/cách ly nguồn gây cháy. 

Trang bị bảo hộ đầy đủ cho công nhân trước khi tiến hành xử lý sự cố. Huy động 
phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố đã được trang bị vào quá trình thực hiện xử lý. 

+ Bước 6: Thu dọn hiện trường. 

3.7. Các nội dung thay đổi so với hồ sơ môi trường 

Bảng 3.6. Thống kê các nội dung thay đổi, điều chỉnh so với báo cáo ĐTM 
đã được phê duyệt 

TT 

Tên công 
trình bảo 

vệ môi 
trường 

Nội dung theo QĐ phê 
duyệt ĐTM số 2754/QĐ-

UBND 

Phương án đã thực 
hiện 

Lý do thay đổi 

2 

Kho chứa 
chất thải 
thông 
thường 

Kho 50 m2  BTCT phía Tây 
Nam 

Bố trí 01 container 
20 feet có diện tích 
14,16 m2 lưu chứa 
chất thải cuối khu 
đất của Nhà máy về 
phía Tây Nam 

Phù hợp với quy 
hoạch của Cơ sở 

3 

Kho chứa 
chất thải 
thông 
thường 

01 kho diện tích 20 m2 bằng 
BTCT 

Bố trí 01 container 
20 feet có diện tích 
14,16 m2 lưu chứa 
chất thải cuối khu 
đất của Nhà máy về 
phía Tây Nam 

Phù hợp với quy 
hoạch của Nhà 
máy 

Các nội dung còn lại không thay đổi so với nội dung báo cáo ĐTM đã được Ủy 
Ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt tại Quyết định số 2754/QĐ-UBND ngày 
08/11/2016. 
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CHƯƠNG IV. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải 

A. Nội dung cấp phép 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép môi trường đối với nước thải do nước 
thải sinh hoạt của Công ty sau xử lý  sơ bộ được thu gom về hệ thống dẫn nước thải và 
thoát vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp Đình Vũ, không xả ra 
ngoài môi trường.  

- Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn đã ký Hợp đồng tiện ích nước số IIVN.05/17 
ngày 09/02/2017 với Công ty TNHH Infra Induss Việt Nam (nay là Công ty TNHH 
DEEP C Blue) về việc cung cấp nước sạch và xử lý nước thải của Cơ sở (Công ty 
TNHH DEEP C được Công ty Cổ phần KCN Đình Vũ ủy quyền chịu trách nhiệm và 
quản lý cấp nước và tiếp nhận, xử lý nước thải của các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN 
Đình Vũ theo quy định). 

B. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 

1.1. Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống 
xử lý nước thải: 

-  Nước thải sinh hoạt bao gồm nước thải từ khu nhà vệ sinh và nước thải từ khu 
nhà bếp. Trong đó, nước thải từ khu nhà vệ sinh theo đường ống nhựa uPVC D110 thu 
gom vào bể tự hoại dung tích 30,55 m3; nước thải từ khu nhà bếp theo đường ống nhựa 
uPVC D110 thu gom vào bể tách dầu mỡ dung tích 3 m3. Nước thải sinh hoạt sau khi 
qua bể tự hoại và bể tách dầu mỡ tiếp tục được qua bể gom dung tích 6,8 m3 để xử lý 
bằng đường ống BTCT D200-300. Tại bể gom đặt bơm chìm, bơm cưỡng bức nước thải 
bằng đường ống nhựa HDPE D60 vào hệ thống thu gom nước thải chung của Khu công 
nghiệp Đình Vũ và dẫn vào hệ thống xử lý nước thải của Khu công nghiệp Đình Vũ để 
xử lý trước khi thải ra môi trường.  

- Nước thử kín sản phẩm được thu gom vào hệ thống thu gom nước thải 
BTCTD200-300 của Cơ sở trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom và xử lý nước thải 
của KCN Đình Vũ. 

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải  

-  Tóm tắt quy trình công nghệ: 
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+ Nước thải sinh hoạt từ khu nhà vệ sinh sau xử lý tại bể tự hoại + nước thải sinh 
hoạt từ khu nhà bếp sau xử lý tại bể tách dầu mỡ → Bể gom → Hệ thống thu gom, xử 
lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

+ Nước thử kín sản phẩm → Hệ thống thu gom nước thải tại Nhà máy → Bể 
gom nước thải → hệ thống dẫn nước thải chung của khu công nghiệp → Trạm xử lý 
nước thải tập trung của KCN. 

- Công suất thiết kế: 

+ 03 bể tự hoại 3 ngăn, tổng dung tích 30,55 m3. 

+ 01 bể tách dầu mỡ 03 ngăn dung tích 3 m3. 

+ 01 Bể gom nước thải dung tích 6,8 m3 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: 

Không thuộc đối tượng phải lắp đặt quy định tại Khoản 2, Điều 97 Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố: 

- Định kỳ kiểm tra vệ sinh Bể gom nước thải và bể tách dầu mỡ.  

- Đình kỳ hút bể phốt để đảm bảo hiệu quả xử lý nước thải sinh hoạt. 

- Trang bị các phương tiện, thiết bị dự phòng cần thiết để ứng phó, khắc phục sự 
cố của hệ thống xử lý.  

1.5. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Thu gom, xử lý toàn bộ nước thải của Cơ sở, bảo đảm đáp ứng theo yêu cầu 
của Khu công nghiệp Đình Vũ, không xả nước thải trực tiếp ra môi trường. 

- Đảm bảo bố trí đủ kinh phí, nhân lực để thường xuyên vận hành hiệu quả các 
hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải của Cơ sở. 

- Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đấu nối nước thải về hệ thống thoát 
nước chung của Khu công nghiệp Đình Vũ. 

4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải  

A. Nội dung cấp phép xả khí thải 
1. Nguồn phát sinh khí thải: 
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+ Nguồn số 1: Bụi phát sinh từ tại công đoạn làm sạch trong phòng làm sạch tại 
Xưởng làm sạch, sơn và bao gói; 

+Nguồn số 2: Khí thải phát sinh từ công đoạn sơn tại Xưởng làm sạch, sơn và 
bao gói. 

2. Dòng khí thải, vị trí xả khí thải:  

2.1. Dòng khí thải: 

- Dòng khí thải số 01: Ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi số 1 phòng làm sạch 
tại Xưởng làm sạch, sơn và bao gói. Tọa độ: X(m)= 2303022.257; Y(m) = 606141.463 
(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

- Dòng khí thải số 02: Ống thoát khí của hệ thống xử lý khí thải số 2 khu vực sơn 
tại Xưởng làm sạch, sơn và bao gói. Tọa độ: X(m)= 2302997.712; Y(m) = 606164.417 
(hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045’,múi chiếu 30). 

2.2. Lưu lượng xả khí thải lớn nhất: 43.000 m3/h 

- Dòng khí thải số 01: 27.000 m3/h 

- Dòng khí thải số 02: 16.000 m3/h 

2.2.1. Phương thức xả khí thải: Xả thải cưỡng bức bằng quạt hút trong quá trình làm 
việc. 

2.2.2. Chất lượng khí thải trước khi xả vào môi trường phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu 
về BVMT và QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp (cột A), cụ thể như sau: 

STT Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn 
so sánh 

Quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

I Dòng khí thải số 01   

1 Lưu lượng m3/h - 
Không thuộc đối 
tượng phải quan 
trắc bụi, khí thải 
theo quy định tại 
khoản 2 Điều 98 

Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 
trắc bụi, khí thải 
theo quy định tại 
khoản 2 Điều 98 

Nghị định số 
08/2022/NĐ-CP 

2 Bụi mg/Nm3 30 

II Dòng khí thải số 02   
1 Lưu lượng m3/h - Không thuộc đối 

tượng phải quan 
trắc bụi, khí thải 
theo quy định tại 

Không thuộc đối 
tượng phải quan 
trắc bụi, khí thải 
theo quy định tại 

2 Bụi mg/Nm3 30 
4 Etyl Benzen mg/Nm3 100 
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STT Thông số Đơn vị Tiêu chuẩn 
so sánh 

Quan trắc 
định kỳ 

Quan trắc tự 
động, liên tục 

7 Toluen mg/Nm3 30 khoản 2 Điều 98 
Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 

khoản 2 Điều 98 
Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP 8 Xylen mg/Nm3 50 

(1): QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối 
với bụi và các chất vô cơ (cột B, Kp = 0,9 ; Kv = 0,6. 
(2): QCVN 20:2009/BTNMT: Quy chuẩn Quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một 
số chất hữu cơ. 
B.  Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý khí thải 

1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý khí thải 

1.1. Mạng lưới thu gom khí thải từ các nguồn phát sinh bụi, khí thải để đưa về hệ thống 
xử lý bụi, khí thải 

 - Nguồn thải số 01: Bụi phát sinh từ công đoạn làm sạch bề mặt tại Phòng làm 
sạch thuộc Xưởng làm sạch, sơn và đóng gói được thu gom bằng 04 cửa hút có kích 
thước 600x350mm thông qua đường ống dẫn đưa về hệ thống xử lý bụi cartridge để xử 
lý sau đó thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí có kích thước 900x500mm. 

 - Nguồn thải số 02: Bụi, khí thải phát sinh từ công đoạn sơn tại Xưởng làm sạch, 
sơn và đóng gói được thu gom bằng 03 chụp hút có kích thước 600x600mm thông qua 
đường ống dẫn D150-300mm đưa về hệ thống xử lý khí thải hấp phụ bằng than hoạt 
tính để xử lý sau đó thoát ra ngoài môi trường qua 01 ống thoát khí đường kính D400, 
cao 2,5m. 

1.2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

 - Tóm tắt công nghệ: 

 + Bụi từ nguồn khí thải số 01 → Chụp hút → Đường ống thu gom → Lọc bụi 
Cartridge → Quạt hút → Ống thoát khí 

+ Bụi, khí thải từ nguồn khí thải số 02 → Chụp hút → Đường ống thu gom → 
Tháp hấp phụ than hoạt tính → Quạt hút → Ống thoát khí 

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục 

Cơ sở không thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động được 
quy định tại Khoản 2, Điều 98, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

- Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hư hỏng của thiết bị máy móc để 
giảm thiểu đáng kể lượng khí thải xả thải ra môi trường. 

- Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng thu gom bụi, than hoạt tính đảm bảo hiệu quả xử lý 
của hệ thống. 

- Bố trí cán bộ có chuyên môn, nắm vững quy trình vận hành và có khả năng sửa 
chữa, khắc phục sự cố khí thải. 

- Dừng hoạt động tại khu vực phát sinh sự cố, tìm nguyên nhân và khắc phục xong 
mới vận hành lại quy trình sản xuất phát sinh bụi, khí thải. 

4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung 

A. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung 

1. Nguồn phát sinh 

 - Nguồn số 01: Máy phát điện dự phòng; 

 - Nguồn số 02: Máy nén khí  

 - Nguồn số 03: Máy móc thiết bị xưởng sản xuất chính (máy hàn, cắt, đột dập, 
khoan...). 

 - Nguồn số 04: Máy móc thiết bị Xưởng làm sạch, sơn, đóng gói (Phun bi, 
sơn...), quạt hút hệ thống xử lý khí thải số 1 

 - Nguồn số 05: Hoạt động hệ thống xử lý khí thải số 02 

2. Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

- Nguồn số 01: Tọa độ: X(m) = 2303024.542; Y(m) = 606100.119; 

- Nguồn số 02: Tọa độ: X(m) = 2303035.018.; Y(m) = 606110.984.;  

- Nguồn số 03: Tọa độ: X(m) = 2302958.807; Y(m) = 606105.429; 

- Nguồn số 04: Tọa độ: X(m) = 2303018.889; Y(m) =606134.093; 

- Nguồn số 05:Tọa độ: X(m)= 2302997.712; Y(m) = 606164.417. 

 (Hệ tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 105045, múi chiếu 30). 

3.  Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

Tiếng ồn, độ rung của Cơ sở đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 
26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT 
– Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau: 

 Tiếng ồn: 

Stt Thời gian áp dụng trong ngày và mức ồn 
cho phép (dBA) 

Tần suất 
quan trắc Ghi chú 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  định kỳ 

1 70 55 - Khu vực 
thông thường 

QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 
  Độ rung: 

Stt 
Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia 

tốc rung cho phép (dB) 
Tần suất 
quan trắc 
định kỳ 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 21 giờ Từ 21 giờ đến 6 giờ 

1 70 60 - Khu vực thông 
thường 

QCVN 27:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 
B.  Yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung 

1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung: 

- Trên đường giao thông nội bộ, quy định giảm tốc độ của các phương tiện vận 
tải. 

- Đối với các thiết bị có công suất lớn lắp đặt đệm chống rung bằng cao su tại 
chân máy, không tiếp xúc trực tiếp chân đế bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ rung khi 
hoạt động. 

- Tiến hành kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc, thiết bị. 

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

- Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu đảm bảo nằm trong 
giới hạn cho phép quy định tại Phần A, Mục 4.3. 

- Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn. 

+ Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm 
trong giới hạn cho phép quy định. 

+ Định kỳ kiểm tra độ mài mòn của chi tiết động cơ, thay dầu bôi trơn. 

+ Lắp đặt, bố trí các thiết bị tại vị trí hợp lý tránh ảnh hưởng nhất tới môi trường 
xung quanh. 

+ Thường xuyên bảo dưỡng các thiết bị máy móc nhằm đảm bảo mức ồn được giữ ở 
mức thiết kế bởi nhà sản xuất. 
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Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

4.4.  Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải rắn 

4.4.1. Đối với chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất của Cơ sở 

 - Chủng loại và khối lượng phát sinh:  

TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

1 Các vật liệu mài dạng hạt thải có các thành phần 
nguy hại 07 03 08 891 

2 Vật thể dùng để mài đã qua sử dụng có các thành 
phần nguy hại 07 03 10 297 

3 
Phoi từ quá trình gia công, tạo hình hoặc vật liệu 
mài ra lẫn dầu, nhũ tương hay dung dịch thải có dầu 
hoặc các thành phần nguy hại khác 

07 03 11 391 

4 Que hàn thải có các kim loại nặng hoặc các thành 
phần nguy hại 07 04 01 1.039 

5 Xỉ hàn có các kim loại nặng hoặc các thành phần 
nguy hại 07 04 02 742 

6 
Cặn sơn, sơn và vecni (loại có dung môi hữu cơ 
hoặc các thành phần nguy hại khác trong nguyên 
liệu sản xuất) thải 

08 01 01 1.485 

7 Mực in (loại có thành phần nguy hại trong nguyên 
liệu sản xuất) thải 08 02 01 30 

8 Kim loại bị nhiễm các thành phần nguy hại 11 04 01 817 

9 Than hoạt tính (trong buồng hấp phụ) đã qua sử 
dụng từ quá trình xử lý khí thải 12 01 04 9.555 

10 Bóng đèn huỳnh quang và các loại thủy tinh hoạt 
tính thải 16 01 06 15 

11 Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải 17 02 03 30 

12 
Bao bì cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH hoặc 
chứa áp suất chưa đảm bảo rỗng hoặc có lớp lót rắn 
nguy hại như amiang) thải 

18 01 02 401 

13 Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là 
CTNH) thải 18 01 03 371 
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TT Tên chất thải Mã CTNH 
Khối lượng 
phát sinh 
(kg/năm) 

14 
Chất hấp thụ, vật liệu lọc (bao gồm cả vật liệu lọc 
dầu chưa nêu tại các mã khác), giẻ lau, vải bảo bệ 
thải bị nhiễm các thành phần nguy hại 

18 02 01 1.039 

  Tổng   17.082 
- Thiết bị lưu chứa: bố trí thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại đảm bảo đáp ứng quy 

định tại Khoản 5 Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 
năm 2020. 

- Kho lưu chứa: 

+ Diện tích kho: 14,12m2  

+ Thiết kế, cấu tạo: Kho lưu giữ tại Cơ sở là container 20 feet làm bằng thép hoàn 
toàn chống thấm nước, kín gió và ánh sáng, không bị biến dạng quá nhiều do va chạm, 
cửa dễ dàng thao tác đóng mở. Kho có lắp đặt biển cảnh báo theo tiêu chuẩn, có phân 
loại từng mã CTNH, có trang bị đầy đủ dụng cụ chứa CTNH được dán nhãn mã chất 
thải nguy hại, bố trí thiết bị phòng cháy chữa cháy, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật và 
quy trình quản lý theo quy định; đảm bảo các yêu cầu khác theo quy định tại Khoản 6 
Điều 35 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 - Phương án xử lý: Thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
quy định của Pháp luật. 

4.4.2. Chất thải rắn thông thường: 

- Nguồn phát sinh: Phát sinh từ quá trình sản xuất và vệ sinh bể tách dầu mỡ, bể 
phốt. 

- Thành phần: mảnh vụn kim loại, bao bì, nilon... Bùn bể phốt, cặn, dầu mỡ động 
thực vật 

- Lượng thải:  

+ Thép phế liệu 28.349 kg/năm;  

+ CTRTT khác 1.633 kg/năm;  

+ Bùn thải từ bể phốt 12.000 kg/năm. 
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- Lưu giữ và xử lý: 

+ Đối với thép phế liệu: Thùng chứa bằng thép dung tích 1-2 m3 đặt tại các vị trí 
phát sinh. 

+ Đối với CTRTT khác: Kho chứa bằng Container 20 feet có diện tích 14,12 m2. 

+ Đối với bùn thải: Lưu giữ tại bể xử lý. 

- Phương án xử lý: Đối với phế liệu bán cho các đơn vị có chức năng. Đối với chất 
thải công nghiệp phải xử lý thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý theo 
quy định của Pháp luật.. 

4.4.3. Chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động của cán bộ công nhân viên bao gồm thực phẩm 
thừa, chai nhựa... 

- Khối lượng: 86 kg/ngày. 

- Thiết bị chứa đựng: 03 thùng chứa 120 lít. 

- Phương án xử lý: Phân loại tại nguồn và thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận 
chuyển và xử lý theo quy định của Pháp luật. 
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CHƯƠNG V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

5.1. Thông tin chung về tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường 

a. Hoạt động sản xuất: 

- Công suất sản xuất của Cơ sở năm 2024: 3.814 tấn sản phẩm/năm. 

- Số lượng công nhân hiện tại: 200 người. 

- Lượng điện sử dụng trung bình: 438.571 kWh/năm. 

- Lượng nước sử dụng trung bình: 4.320 m3/năm. 

b. Hoạt động bảo vệ môi trường 

- Công ty đã tiến hành quan trắc môi trường định kỳ như sau: 

 + Khí thải: 4 lần/năm. Kết quả các thông số đều đạt Quy chuẩn cho phép.  

+ Môi trường làm việc: 04 lần/năm. Kết quả các thông số đều đạt Quy chuẩn cho 
phép. 

+ Nước thải: 4 lần/năm. Kết quả các thông số đều đạt Quy chuẩn cho phép. 

- Đã thực hiện lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường cuối năm gửi cơ quan có 
thẩm quyền là Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng và Sở Nông nghiệp và Môi trường 
(định kỳ 1 năm/lần). 

5.1. Kết quả hoạt động của công trình xử lý nước thải: 

- Lưu lượng nước thải phát sinh (tính bằng 80% lượng nước cấp theo Hóa đơn 
tính phí xử lý nước thải): 11,52 m3/ngày 

 - Tổng hợp kết quả quan trắc môi trường đối với nước thải: Kết quả quan trắc 
môi trường nước thải tại bể gom trước khi đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung KCN Đình Vũ của Cơ sở năm 2023, 2024 được thể hiện ở như sau: 

+ Tấn suất quan trắc: 03 tháng/lần 

+ Vị trí lấy mẫu: Nước thải tại điểm đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom 
nước thải vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ.  

+ Kết quả quan trắc: 

 

Bảng 5.1. Kết quả phân tích nước thải định kỳ tại Cơ sở 
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STT Thông số Đơn vị 
tính Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 TC KCN 

Đình Vũ 

 Năm 2023 

1.  pH - 7,0 6,8 7,2 6,8 5-9 
2.  TSS mg/l 53 47 40 47 500 
3.  TDS mg/l 650 516 933 575 - 
4.  BOD5 mg/l 45 48 46 36 500 
5.  Nitrat  mg/l 2,66 2,17 13,7 16,04 - 
6.  Sunfua  mg/l 0,12 0,09 0,08 0,16 0,5 
7.  Phosphat mg/l 3,18 2,35 3,08 4,40 - 
8.  Amoni  mg/l 4,29 2,96 3,66 5,38 5 
9.  Chất HĐBM mg/l 0,07 0,09 0,1 0,1 - 

10.  Dầu mỡ ĐTV mg/l 0,4 <0,3 <3 1,6 30 
11.  Coliform mg/l 2.000 2.300 4.300 4.600 10.000 
 Năm 2024 

1.  pH - 7,7 6,9 7,0 7,6 5-9 
2.  TSS mg/l 91 47 64 52 500 
3.  TDS mg/l 311 694 393 747 - 
4.  BOD5 mg/l 52 42 66 55 500 
5.  Nitrat  mg/l 12,75 11,54 2,14 3,36 - 
6.  Sunfua  mg/l 0,18 0,09 0,09 0,09 0,5 
7.  Phosphat mg/l 2,89 2,82 2,23 2,79 - 
8.  Amoni  mg/l 6,98 4,75 4,49 6,78 5 
9.  Chất HĐBM mg/l 0,27 0,42 0,33 0,43 - 

10.  Dầu mỡ ĐTV mg/l 1,7 1,4 1,7 1,2 30 
11.  Coliform mg/l 4.800 4.300 3.800 3.400 10.000 

 - Đánh giá hiệu quả của hệ thống: Nồng độ các chất ô nhiễm trong mẫu nước thải 
tại Cơ sở trước khi xả nước thải ra môi trường trong kỳ quan trắc đều thấp hơn Tiêu 
chuẩn nước thải đầu vào Hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN Đình Vũ. Hệ 
thống xử lý sơ bộ nước thải của Cơ sở đang hoạt động có hiệu quả, phù hợp và đáp ứng 
nhu cầu xả nước thải của Cơ sở. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

5.3. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với bụi và khí thải 

5.3.1. Môi trường làm việc 

- Tấn suất quan trắc: 03 tháng/lần  

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KK1: Không khí khu vực làm sạch 

+ KK2: Không khí khu vực xưởng chính 

- Kết quả quan trắc: 

Bảng 5.2. Kết quả  quan trắc môi trường không khí khu vực làm việc định 
kỳ tại cơ sở 

STT Thông số Đơn vị 
tính KK1 KK2 QCVN 

03:2019/BYT 

 Năm 2023 - Đợt 1  

1.  Nhiệt độ oC 28 29 18-32(1) 

2.  Độ ẩm % 65 62 40-80(1) 
3.  Tốc độ gió m/s 0,2 0,3 0,2-1,5(1) 
4.  Tiếng ồn dBA 72 81 85 (2) 
5.  Bụi lơ lửng mg/m3 0,161 0,113 8(3) 

6.  CO mg/m3 3,97 4,81 20 
7.  SO2 mg/m3 0,44 0,79 5 
8.  NO2 mg/m3 0,31 0,50 5 
9.  CxHy (theo Cyclohexane) mg/m3 <0,018 <0,018 - 

Năm 2023 - Đợt 2     
10.  Nhiệt độ oC 31 31 18-32(1) 

11.  Độ ẩm % 64 66 40-80(1) 
12.  Tốc độ gió m/s 0,3 0,4 0,2-1,5(1) 
13.  Tiếng ồn dBA 73 79 85 (2) 
14.  Bụi lơ lửng mg/m3 0,06 0,23 8(3) 

15.  CO mg/m3 2,672 3,817 20 
16.  SO2 mg/m3 0,262 0,349 5 
17.  NO2 mg/m3 0,251 0,376 5 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

STT Thông số Đơn vị 
tính KK1 KK2 QCVN 

03:2019/BYT 
18.  CxHy (theo Cyclohexane) mg/m3 <0,08 <0,08 - 

Năm 2023 - Đợt 3     
19.  Nhiệt độ oC 32 31 18-32(1) 

20.  Độ ẩm % 71 69 40-80(1) 
21.  Tốc độ gió m/s 0,3 0,4 0,2-1,5(1) 
22.  Tiếng ồn dBA 72 72 85 (2) 
23.  Bụi toàn phần mg/m3 0,37 0,21 8(3) 

24.  CO mg/m3 4,963 4,581 20 
25.  SO2 mg/m3 0,520 0,698 5 
26.  NO2 mg/m3 0,380 0,439 5 
27.  CxHy (theo Cyclohexane) mg/m3 <0,08 <0,08 - 

Năm 2023 - Đợt 4     
28.  Nhiệt độ oC 29 30 18-32(1) 

29.  Độ ẩm % 64 64 40-80(1) 
30.  Tốc độ gió m/s 0,3 0,3 0,2-1,5(1) 
31.  Tiếng ồn dBA 79 79 85 (2) 
32.  Bụi lơ lửng mg/m3 0,33 0,19 8(3) 

33.  CO mg/m3 3,817 4,600 20 
34.  SO2 mg/m3 0,436 0,611 5 
35.  NO2 mg/m3 0,314 0,400 5 
36.  CxHy (theo Cyclohexane) mg/m3 <0,08 <0,08 - 

Năm 2024 - Đợt 1     
37.  Nhiệt độ oC 25 24 18-32(1) 

38.  Độ ẩm % 73 70 40-80(1) 
39.  Tốc độ gió m/s 0,2 0,1 0,2-1,5(1) 
40.  Tiếng ồn dBA 82 80 85 (2) 
41.  Bụi lơ lửng mg/m3 0,37 0,41 8(3) 

42.  CO mg/m3 4,581 4,593 20 
43.  SO2 mg/m3 0,523 0,521 5 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

STT Thông số Đơn vị 
tính KK1 KK2 QCVN 

03:2019/BYT 
44.  NO2 mg/m3 0,253 0,251 5 
45.  CxHy (theo Cyclohexane) mg/m3 <0,08 <0,08 - 

Năm 2024 - Đợt 2     
46.  Nhiệt độ oC 30 30 18-32(1) 

47.  Độ ẩm % 66 69 40-80(1) 
48.  Tốc độ gió m/s 0,4 0,7 0,2-1,5(1) 
49.  Tiếng ồn dBA 76 77 85 (2) 
50.  Bụi lơ lửng mg/m3 0,82 0,88 8(3) 

51.  CO mg/m3 5,344 5,726 20 
52.  SO2 mg/m3 0,785 0,960 5 
53.  NO2 mg/m3 0,200 0,252 5 
54.  CxHy (theo Cyclohexane) mg/m3 <0,08 <0,08 - 

Năm 2024 - Đợt 3     
55.  Nhiệt độ oC 30 31 18-32(1) 

56.  Độ ẩm % 68 73 40-80(1) 
57.  Tốc độ gió m/s 0,4 0,3 0,2-1,5(1) 
58.  Tiếng ồn dBA 76 80 85 (2) 
59.  Bụi lơ lửng mg/m3 0,70 0,82 8(3) 

60.  CO mg/m3 3,057 3,819 20 
61.  SO2 mg/m3 0,611 0,435 5 
62.  NO2 mg/m3 0,188 <0,188 5 
63.  CxHy (theo Cyclohexane) mg/m3 <0,08 <0,08 - 

Năm 2024 - Đợt 4     
64.  Nhiệt độ oC 30 29 18-32(1) 
65.  Độ ẩm % 68 67 40-80(1) 

66.  Tốc độ gió m/s 0,6 0,5 0,2-1,5(1) 
67.  Tiếng ồn dBA 72 79 85 (2) 
68.  Bụi toàn phần mg/m3 0,75 0,81 8(3) 
69.  CO mg/m3 2,290 2,673 20 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

STT Thông số Đơn vị 
tính KK1 KK2 QCVN 

03:2019/BYT 
70.  SO2 mg/m3 <0,262 0,262 5 
71.  NO2 mg/m3 <0,188 <0,188 5 
72.  CxHy (Cyclohexane) mg/m3 <0,08 <0,08 - 

- Quy chuẩn so sánh: 

- QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc 
cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc); 

+ (1)QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi - Giá trị giới hạn 
tiếp xúc cho phép 05 yếu tố bụi tại nơi làm việc; 

+ (2)QCVN 24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn - Mức tiếp 
xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

+ (3)QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vi khí hậu - Giá trị 
cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- (-): Không quy định. 

Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường không khí khu vực làm viêc định kỳ 
năm 2023 và 2024 của Cơ sở cho thấy: 

- Nồng độ bụi tại khu vực sản xuất của Công ty đều nhỏ hơn giới hạn cho phép 
theo QCVN 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi – giá trị giới hạn tiếp 
xúc cho phép bụi tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca làm việc). 

- Nồng độ ô nhiễm không khí tại khu vực sản xuất của Công ty đều nhỏ hơn giới 
hạn cho phép theo QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá trị giới 
hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc (Giới hạn tiếp xúc ca 
làm việc). 

- Tiếng ồn tại khu vực sản xuất của công ty đều nhỏ hơn giới hạn cho phép QCVN 
24:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn – mức tiếp xúc cho phép tiếng 
ồn tại nơi làm việc. 

5.3.2. Môi trường khí thải 

- Tấn suất quan trắc: 03 tháng/lần  

- Vị trí lấy mẫu:  

+ KT: Không khí sau hệ thống lọc bụi 

- Kết quả quan trắc: 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

Bảng 5.3. Kết quả  quan trắc khí thải định kỳ tại cơ sở 

STT Thông số Đơn vị 
tính Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Đợt 4 

QCVN 
19:2009/ 
BTNMT 

 Năm 2023  

1.  Bụi tổng mg/Nm3 21 28 26 24 108 

 Năm 2024 
2.  Bụi tổng mg/Nm3 31 32 28 23  108 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp 
đối với bụi và các chất vô cơ 

 Nhận xét: Kết quả quan trắc môi trường khí thải định kỳ năm 2022 và 2023 của 
Cơ sở cho thấy: 

- Nồng độ bụi sau hệ thống lọc bụi thấp hơn QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ (cột B với Kv = 
0,6 và Kp = 0,9). 

5.4. Kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường 

Công ty đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không có giấy phép môi 
trường theo quy định (Quyết định số 995/QĐ-XPHC ngày 24/3/2025: Xử phạt vi phạm 
hành chính đóng kèm phụ lục báo cáo).  

Ngày 04/04/2025, Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn đã chấp hành xử phạt vi 
phạm hành chính, cụ như sau: 

- Biên lai thu phạt vi phạm hành chính số: 0008659 ngày 04/4/2025. 

- Số tiền nộp phạt: 320.00.000 đồng (Có Biên lai đính kèm báo cáo). 

 

 

 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

CHƯƠNG VI. CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ 

6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của Cơ sở 

 Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải và khí thải của cơ sở cụ 
thể như sau: 

- Thời gian vận hành thử nghiệm: Không quá 06 tháng kể từ thời điểm bắt đầu 
vận hành thử nghiệm công trình BVMT. 

- Tần sất quan trắc lấy mẫu đối với nước thải theo hướng dẫn tại khoản 5, điều 
21, Thông tư 02/2022/TT-BTNMT đối với Cơ sở như sau: 

+ Đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định: 3 lần liên tiếp x 1 
ngày/lần. 

- Chương trình quan trắc vận hành thử nghiệm như sau: 

Đối với nước thải: Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm theo Điểm 
d, Khoản 13, Điều 1, Nghị định 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025. 

Đối với khí khí thải: 

+ Vị trí lấy mẫu:  

Ống thoát khí hệ thống xử lý bụi số 01. Tọa độ: X(m)= 2303022.257; Y(m) = 
606141.463 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o) 

Ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải số 02. Tọa độ: X(m)= 2302997.712; Y(m) 
= 606164.417 (Hệ tọa độ VN 2000, kinh tuyến 105o45’ múi chiếu 3o) 

+ Tần suất lấy mẫu: 01 ngày/lần trong 03 ngày liên tiếp. 

+ Thông số lấy mẫu và tiêu chuẩn so sánh theo Mục 4.2, Chương 4: 

- Tổ chức thực hiện quan trắc: Các đơn vị có chức năng quan trắc và phân tích 
môi trường thực hiện. 

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 
của pháp luật 

- Đối với nước thải: Căn cứ Khoản 2 Điều 97 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP 
ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Hoạt động của Cơ sở không thuộc đối tượng quan trắc 
môi trường nước thải do nước thải của Cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập 
trung của KCN Đình Vũ. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

-  Đối với khí thải: Cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có 
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường có công suất xả bụi, khí thải tối đa là 43.000 m3/h. 
Loại hình của Cơ sở và công suất xả bụi, khí thải tối đa của Cơ sở nhỏ không thuộc đối 
tượng phải thực hiện quan trắc định kỳ và quan trắc tự động liên tục theo quy định tại 
Điều 98, Nghị định 08/2022/NĐ- CP và theo quy định chi tiết tại Phụ lục XXIX của 
Nghị định trên. 

- Đối với chất thải: 

+ Chất thải rắn thông thường: Theo dõi, giám sát việc thu gom chất thải rắn thông 
thường vào nơi chứa; lưu giữ hợp đồng hoặc chứng từ hoặc giấy tờ có liên quan đến việc 
chuyển giao chất thải rắn thông thường cho đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý. 

+ Chất thải nguy hại: Chất thải nguy hại được phân định, phân loại trước khi đưa 
vào khu vực lưu trữ chất thải nguy hại; Hợp đồng với đơn vị có chức năng vận chuyển 
và xử lý chất thải nguy hại; Lưu giữ hợp đồng, liên chứng từ CTNH và quản lý CTNH 
theo quy định hiện hành. 

- Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động để đảm bảo công tác bảo vệ môi trường 
tại Cơ sở: Đánh giá chất lượng môi trường tại Cơ sở; phát hiện và kịp thời khắc phục 
các thông số ô nhiễm có nguy cơ vượt quy chuẩn cho phép. Trong quá trình hoạt động, 
Cơ sở xin tự đề xuất chương trình quan trắc và giám sát môi trường định kỳ tại Cơ sở 
như sau: 

Bảng 6.1. Chương trình giám sát môi trường định kỳ tại Cơ sở 

STT Vị trí giám sát Chỉ tiêu giám sát Tiêu chuẩn so sánh Tần suất 

I Khí thải 

1 
Ống thoát khí hệ 
thống xử lý bụi số 01 
(KT1) 

Bụi  
QCVN 

19:2024/BTNMT 
 (cột B) 

6 tháng/lần 

2 
Ống thoát khí hệ 
thống xử lý khí thải 
số 02 (KT2) 

Bụi, Etyl Benzen, 
Toluen, Xylen 

II Môi trường nước thải (01 điểm) 

1 
Nước thải tại Bể gom 
nước thải cuối cùng 
của Cơ sở (NT) 

pH, TSS, BOD5, 
Amoni, Tổng N, 
Tổng P, Coliform 

Tiêu chuẩn KCN Đình 
Vũ 6 tháng/lần 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

 - Sơ đồ giám sát môi trường định kỳ tại Cơ sở như sau: 

 
Hình 6.1. Sơ đồ vị trí giám sát môi trường định kỳ 

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

Kinh phí quan trắc môi trường định kỳ hàng năm của Cơ sở dự kiến: 30 triệu 
đồng/năm.  



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 

CHƯƠNG VII. CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ 

Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn cam kết: 

-  Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi 
trường, nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- Cam kết thu gom triệt để nước thải phát sinh của Cơ sở để xử lý trước khi đấu 
nối nước thải vào hệ thống thu gom nước thải của KCN Đình Vũ. 

- Thu gom, xử lý khí thải đảm bảo đáp ứng QCVN 19:2024/BTNMT – quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp (cột A). 

- Thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp, chất thải 
nguy hại theo đúng hướng dẫn của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022, Thông 
tư 02/2022/TT-BTNMT và các văn bản pháp luật liên quan. 

- Cam kết tuân thủ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
tiếng ồn, Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
về tiếng độ rung và các quy chuẩn môi trường hiện hành khác có liên quan, đảm bảo các 
điều kiện về an toàn, vệ sinh môi trường. 

- Lập kế hoạch cụ thể, chi tiết và thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý và 
kỹ thuật để phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường, sự cố cháy, nổ và các rủi ro, sự cố 
môi trường khác trong toàn bộ quá trình hoạt động của Cơ sở.  

- Cam kết khắc phục, chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp xảy 
ra sự cố môi trường./. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường  
 của Cơ sở “ Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị cơ khí VHE” 

Chủ Cơ sở: Công ty TNHH Kỹ thuật Việt Hàn 85 
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Tên đơn vị bán hàng (Issued): CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN PHONG

Mã số thuế (Tax code): 0200429212

Địa chỉ (Address): Km số 8 đường quốc lộ 5, thôn Lương Quán, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Số điện thoại (Tel): 02253589152 Fax:  

Số tài khoản (AC No):  

Ngân hàng (Bank name):  

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  

Tên đơn vị mua hàng (Company's name): CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT HÀN

Mã số thuế (Tax code): 0200811608

Địa chỉ (Address): Lô đất số CN4.4E, khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Số tài khoản (AC No):  Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

Ngân hàng (Bank name):  

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 18 tháng (month) 10 năm (year) 2024

Mã của cơ quan thuế:  0010B0A2F53639406F823D6363FA7D2AD8

Ký hiệu (Serial): 1C24TTP

Số (No): 00000656

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)

Signature Valid

Ký bởi: 
Ký ngày:

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN
PHONG
Ký ngày: 18/10/2024 16:04:58

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://0200429212-tt78.vnpt-invoice.com.vn.  Mã tra cứu: 0200429212.474D9BC9-E898-4621-BCF7-5ECDAB26835F

Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải:

Chất thải rắn công nghiệp thông thường (nilon, bao bì, đất cát...) không nhiễm thành
phần nguy hại

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Bốn triệu bốn trăm sáu mươi ngàn bốn trăm đồng chẵn.

STT 
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

  

1 kg 1.180 3.500 4.130.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 4.130.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 330.400

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 4.460.400



Tên đơn vị bán hàng (Issued): CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN PHONG

Mã số thuế (Tax code): 0200429212

Địa chỉ (Address): Km số 8 đường quốc lộ 5, thôn Lương Quán, Xã Nam Sơn, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam.

Số điện thoại (Tel): 02253589152 Fax:  

Số tài khoản (AC No):  

Ngân hàng (Bank name):  

Họ tên người mua hàng (Customer's name):  

Tên đơn vị mua hàng (Company's name): CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT HÀN

Mã số thuế (Tax code): 0200811608

Địa chỉ (Address): Lô đất số CN4.4E, khu công nghiệp Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Số tài khoản (AC No):  Hình thức thanh toán (Payment method): Chuyển khoản

Ngân hàng (Bank name):  

Đơn vị nhận, truyền và cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), Điện thoại: 1800.1260

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

BẢN THỂ HIỆN CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
(ELECTRONIC INVOICE DISPLAY)

Ngày (date) 04 tháng (month) 12 năm (year) 2024

Mã của cơ quan thuế:  00409F125741C04266807991E1B20A9B06

Ký hiệu (Serial): 1C24TTP

Số (No): 00000767

NGƯỜI MUA HÀNG (Buyer)
(Ký, ghi rõ họ, tên)

(Signature, full name)

CƠ QUAN THUẾ
(Ký, đóng dấu)

(Signature, stamp)

Signature Valid

Ký bởi: 
Ký ngày:

NGƯỜI BÁN HÀNG (Seller)
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(Signature, stamp and full name)

Signature Valid

Ký bởi: CÔNG TY TNHH TÂN THUẬN
PHONG
Ký ngày: 04/12/2024 15:17:25

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
Tra cứu hóa đơn taị website: https://0200429212-tt78.vnpt-invoice.com.vn.  Mã tra cứu: 0200429212.F9333ED2-1195-4364-84F2-32D43EC9A260

Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải:

Chất thải rắn công nghiệp thông thường (nilon, bao bì, đất cát...) không nhiễm thành
phần nguy hại

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Ba triệu hai trăm mười ba ngàn đồng chẵn.

STT 
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị tính 
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6=4x5

  

1 kg 850 3.500 2.975.000

Cộng tiền hàng (Total amount): 2.975.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8% Tiền thuế GTGT (VAT amount): 238.000

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 3.213.000
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